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TỔ CHỨC HỢP TÁC ĐƯỜNG SẮT
(OSJD)
HIỆP ĐỊNH
VỀ LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH
 QUỐC TẾ (SMPS) 

sửa đổi và bổ sung đến

ngày 01 tháng 05 năm 2008
(Áp dụng  từ ngày 01 tháng 11 năm 1951)

HIỆP ĐỊNH 

VỀ LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ (SMPS)


Với mục đích tổ chức chuyên chở hành khách trong liên vận quốc tế đi suốt các Bộ, cơ quan nhà nước trung ương quản lý ngành vận tải đường sắt, sau đây được gọi là các Bên của Hiệp định của:

Cộng hoà Azerbaidjan, 

Cộng hòa Albania,

Cộng hoà Belarus,

Cộng hoà Bulgaria,

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Gruzia,

Cộng hoà Kazahstan,

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa,

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên,

Cộng hoà Kyrgyz,

Cộng hoà Latvia,

Cộng hoà Litva,

Cộng hoà Molđôva, 

Mông Cổ,

Cộng hoà Balan,

Liên bang Nga,

Cộng hoà Slôvakia,

Cộng hoà Tadjikistan,

Turkmenistan,

Cộng hoà Uzbekistan,

Ukraina, 

Cộng hoà Séc và 

Cộng hoà Estônia được các đại diện toàn quyền thay mặt đã ký kết với nhau Hiệp định dưới đây.

    CHƯƠNG I


NGUYÊN TẮC CHUNG


Điều 1


Đối tượng của Hiệp định


Hiệp định này quy định việc chuyên chở hành khách, hành lý và bao gửi bằng liên vận đường sắt và đường sắt – đường biển hỗn hợp quốc tế đi suốt giữa các nước Cộng hoà Azerbaidjan, Công hòa Albania, Cộng hoà Belarus, Cộng hoà Bulgaria, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Gruzia, Cộng hoà Kazahstan, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hoà Kyrgyz, Cộng hoà Latvia, Cộng hoà Litva, Cộng hoà Molđôva, Mông Cổ, Cộng hoà Balan, Liên bang Nga, Cộng hoà Slôvakia, Cộng hoà Tadjikistan, Turkmenistan, Cộng hoà Uzbekistan,Ukraina, Cộng hoà Séc và Cộng hoà Estônia. Cơ quan trung ương của các đường sắt ký Hiệp định này đại diện cho lợi ích của các đường sắt*.


Điều 2

Phạm vi áp dụng của Hiệp định


 Khoản 1. Việc chuyên chở hành khách, hành lý và bao gửi giữa các nước có đường sắt tham gia Hiệp định này được thực hiện theo những điều kiện và theo các giấy tờ đi tàu và chuyên chở quy định trong Hiệp định này theo các bản giá cước mà các đường sắt đó áp dụng.


Hiệp định này có hiệu lực bắt buộc đối với đường sắt, hành khách, người gửi và người nhận bao gửi.


Việc chuyên chở hành khách, hành lý và bao gửi trong liên vận đường sắt - đường biển hỗn hợp được tiến hành theo các điều kiện quy định tại Quy tắc đặc biệt, mà sau khi có sự thoả thuận với Xí nghiệp vận tải biển tương ứng, được thông qua theo thủ tục quy định tại điều 47 SMPS, và là phụ lục của Hiệp định này. 


Khoản 2. Hiệp định này không áp dụng cho việc chuyên chở hành khách, hành lý và bao gửi:


1) nếu các ga đi và đến đều cùng ở trong một nước;


2) nếu các ga đi và đến cùng ở trong một nước và việc chuyên chở được thực hiện trên lãnh thổ nước khác chỉ là việc quá cảnh trong các đoàn tàu, toa xe của nước gửi;

____________________

* Cụm từ “các đường sắt” được hiểu là tất cả các đường sắt của một nước

3) giữa các ga của hai nước mà dùng các đoàn tàu và toa xe của đường sắt nước đi hoặc nước đến chuyên chở quá cảnh trên lãnh thổ nước thứ ba mà không phải là một Bên tham gia SMPS.


Khoản 3. Các bên của Hiệp định có quyền ký với nhau các hiệp định song phương và đa phương để điều hoà việc chuyên chở hành khách quốc tế mà không đụng chạm đến lợi ích các Bên khác của Hiệp định.


Điều 3


Nghĩa vụ của các đường sắt


 Khoản 1. Các đường sắt tham gia Hiệp định này có nghĩa vụ phải tổ chức chuyên chở hành khách quốc tế với nhiều tiện lợi nhất cho hành khách và đảm bảo phục vụ hành khách một cách có văn hoá trên dọc đường đi và tại các ga.


Khoản 2.  Việc chuyên chở hành khách trong liên vận quốc tế đi suốt được thực hiện bằng các chuyến tàu hoặc toa xe đã ghi trong các bảng giờ tàu hoặc các chuyến tàu, toa xe đặc biệt được chỉ định chạy tuỳ theo mức độ cần thiết và khả năng có thể.


Đường sắt tổ chức công tác thông tin – chỉ dẫn để cung cấp cho hành khách những khả năng nhận được thông tin về các chuyến tàu và toa xe chạy trên các đường họ đi.



Danh mục các dịch vụ thông tin - chỉ dẫn và trình tự cung cấp chúng được xác định theo các quy tắc hiện hành trên đường sắt.


Khoản 3.  Mỗi đường sắt tham gia Hiệp định này có nghĩa vụ chuyên chở hành khách và hành lý hoặc bao gửi được phép gửi trong liên vận quốc tế căn cứ vào các điều kiện của Hiệp định này, nếu như:

1) hành khách hoặc người gửi bao gửi chấp hành các quy định của Hiệp định này;

2) việc thực hiện chuyên chở không bị trở ngại vì những tình huống mà đường sắt không thể đề phòng trước được và không tự mình khắc phục được;

3) trong toa xe hành lý còn chỗ trống để xếp bao gửi.


Khoản 4. Việc chuyên chở hàng khách, hành lý và bao gửi chỉ được tiến hành giữa các ga đã định trong bản giá cước đang áp dụng.


Khoản 5.  Việc đi tàu của hành khách, việc chuyên chở hành lý và bao gửi được thực hiện qua các ga biên giới đã được liệt kê trong các bản giá cước đang áp dụng.


Khoản 6.   Hành lý và bao gửi chở theo giấy tờ chuyên chở quy định trong Hiệp định này, khi đi qua đường sắt có khổ đường khác và khi không có các chuyến tàu hoặc toa xe chạy suốt phải chuyển tải tại ga biên giới và tại các địa điểm khác bằng lực lượng và phương tiện của đường sắt và do đường sắt chịu chi phí.


Khoản 7.  Khi có chỉ thị của các cơ quan chính phủ tương ứng của đường sắt:

1) tạm thời đình chỉ toàn bộ hoặc một phần công việc chạy tàu;

           2) tạm thời đình chỉ việc nhận chở hành lý hoặc bao gửi hoặc cho phép nhận chở theo những điều kiện nhất định.  


Ngoài ra, đường sắt có quyền áp dụng những biện pháp nói trên, nếu đó là những biện pháp tất yếu do những tình huống mà đường sắt không thể đề phòng và cũng không thể tự mình khắc phục được.


Đường sắt của nước áp dụng các biện pháp nói trên có trách nhiệm thông báo ngay cho các đường sắt hữu quan tham gia Hiệp định này biết. Các   đường sắt này cũng cần được thông báo lại ngay sau khi những biện pháp hạn chế trên được bãi bỏ.


Các biện pháp nói trên phải được công bố, nếu như quy chương trong nước hiện hành trên đường sắt có quy định như vậy. 

CHƯƠNG  II

CHUYÊN CHỞ HÀNH KHÁCH

Điều 4

  Giấy tờ đi tàu
Khoản 1. Quyển vé được hành khách dùng để đi tàu trong liên vận quốc tế gồm có bìa và các giấy tờ đi tàu do Hiệp định này quy định và được viết tay hoặc lập bằng phương pháp điện tử.

Khi lập giấy tờ chuyên chở bằng phương pháp điện tử chúng có thể được dùng không có bìa vé.
Khoản 2. Những giấy tờ đi tàu có thể chứa trong quyển vé là:

1) vé;
2) vé nằm;
3) biên lai thu thêm tiền.
Khoản 3. Quyển vé có giá trị đi tầu từ ga đi ghi trên vé của đường sắt một nước, đến ga đến của đường sắt nước khác theo hành trình đã ghi trên tờ vé.

Khoản 4. Quyển vé mà trong đó không có tờ vé được coi là không có giá trị và không có quyền đi tàu.

Quyển vé cần phải được lập theo quy định trong Hiệp định này, nếu không chúng được coi là không có giá trị và không có quyền đi tàu. 

Khoản 5. Quyển vé dùng để đi tàu một lượt hoặc để đi tàu “lượt đi và lượt về”.

Các quyển vé dùng để đi lượt về có thể được bán: 

1) từ một ga đi khác với ga đến đã ghi trong lượt đi đầu tiên; 

2) đến một ga đến khác với ga đi đã ghi trong lượt đi đầu tiên.


Tại điểm đi đầu tiên hành khách có thể chỉ mua vé cho lượt về, nếu điều này không trái với các quy định của nước bán vé.


Theo sự thoả thuận giữa một số đường sắt, vé cứng cũng có thể được bán để dùng cho chuyến đi lượt về có đóng dấu “để đi lượt về” (tiếng Nga “Na obratnyi proezd”).

Khoản 6. Bìa quyển vé và những giấy tờ đi tàu được in bằng ngôn ngữ của  nước đi, cũng như hai trong các thứ tiếng - Trung Quốc, Đức và Nga.


Vé cứng có thể chỉ in bằng ngôn ngữ của nước đi và nước đến.

Khoản 7. Tiền vé đi tàu và các khoản trả được ghi trong các giấy tờ đi tàu bằng tiền tệ tính cước và tiền trong nước, còn trong các giấy tờ đi tàu lập bằng phương pháp điện tử thì chỉ ghi bằng tiền trong nước. Trên bìa của quyển vé ghi bằng tiền của nước bán tổng số tiền vé thu được của hành khách theo từng giấy tờ chuyên chở được đính trong quyển vé. 


Khoản 8. Việc bán những giấy tờ đi tàu được các cửa vé và điểm bán vé tiến hành từ một ga đường sắt bất kỳ của một nước đến ga đường sắt bất kỳ của nước khác, nếu chúng được ghi trong bảng giá cước đang áp dụng.


Khoản 9.  Việc bán trước các giấy tờ đi tàu được tiến hành theo các quy chương hiện hành trên đường sắt đi.


Khoản 10.  Đối với hành khách đi tàu thành từng nhóm có tổ chức có thể bán một quyển vé có tờ vé cho một nhóm không dưới 6 người lớn. Mỗi hành khách đi tàu là thành viên của nhóm, trừ trưởng đoàn, được cấp miễn phí một phiếu kiểm soát riêng biệt, phiếu này có giá trị đi tàu chỉ khi có quyển vé được cấp để đi tàu của nhóm hành khách. Phiếu kiểm soát chứng thực hành khách thuộc nhóm hành khách đi tàu theo quyển vé, và cho quyền đi trên tàu và lên xuống sân ga. Trong phiếu kiểm soát phải ghi rõ số hiệu vé và cấp hạng toa xe.


Đối với các chuyến đi tập thể và đối với các chuyến đi của hành khách trong các đoàn tàu đặc biệt, trong các ôtô ray đặc biệt và các toa xe đặc biệt, theo thông lệ được bán một quyển vé có tờ vé viết chung cho cả nhóm hành khách. Đối với một số thành viên cá biệt theo đề nghị của trưởng đoàn, có thể được cấp những quyển vé cá nhân.


Trong trường hợp, nếu tại điểm đi bán một quyển vé cho chuyến đi tập thể “lượt đi” và lượt về, thì không cấp phiếu kiểm soát đi tàu cho lượt về, phiếu kiểm soát cấp cho “lượt đi” vẫn còn giá trị sử dụng. 


Khoản 11.  Hành khách phải mua giấy tờ đi tàu trước khi lên tàu, kiểm tra những dữ kiện đã ghi trong đó có chính xác không và bảo quản giấy tờ đi tàu trong suốt thời gian chuyến đi.


Trong các toa xe ngủ và toa xe có chỗ để nằm các giấy tờ đi tàu được nhân viên phụ trách toa xe bảo quản. 

Điều 41
Vé 


Khoản 1.  Vé là giấy tờ đi tàu xác nhận việc ký kết hợp đồng chuyên chở  hành khách đi bằng đường sắt.

Khoản 2.  Vé được bán để đi tầu:

          1) trong các toa xe hạng nhất (toa xe hạng mềm);


2) trong các toa xe hạng hai (toa xe hạng cứng).

Khoản 3. Vé phải chứa những dữ kiện chủ yếu sau:

1) chữ “MC” (trên vé viết bằng tay);

2) tên ga đi và ga đến;

3) số hiệu vé, in bằng phương pháp ti-pô;

4) hành trình đi;

5) cấp hạng toa xe;

6) số lượng người;

7) giá vé;

8) thời hạn có giá trị của vé (trên vé được lập bằng phương pháp điện tử);

9) ngày bán vé;

10) tên đường sắt bán vé;

Khoản 4. Vé có thể được sử dụng trong phạm vi thời hạn có giá trị của vé để đi tầu theo hành trình ghi trên vé trên tất cả các đoàn tàu có ghi trong bảng giờ tàu.

Khoản 5. Các vé đi tàu tập thể và cá nhân được giảm giá trong các trường hợp hành khách đi tàu cả “lượt đi và lượt về” chỉ có thể được mua theo một và chỉ một hành trình đó thôi và cần phải để trong một quyển vé

Điều 5
         Vé nằm


Khoản 1. Để đi trong các toa xe ngủ, trong các toa xe có chỗ để nằm, cũng như trong các toa xe có chỗ để ngồi mà tại đó nhất thiết phải đặt chỗ, ngoài vé, mỗi hành khách phải có tờ vé nằm để sử dụng chỗ tương ứng.


Khoản 2.  Tờ vé nằm phải có những dữ kiện chủ yếu sau:

1) chữ “MC” và ký hiệu quy ước của đường sắt, còn tờ vé nằm được lập bằng phương pháp điện tử - mã số và ký hiệu quy ước của đường sắt bán vé nằm;

2) tên ga đi và ga đến;

3) hành trình đi;

4) ngày, giờ đi, số hiệu tàu, toa xe và chỗ nằm;

5) cấp hạng toa xe và loại chỗ nằm;

6) số lượng người;

7) giá tiền vé nằm;

8) tên đường sắt bán vé nằm;

9) ngày bán vé nằm;

10) tên đường sắt - chủ toa xe, mà chỗ nằm trên đó đã được bán vé cho hành khách.

Cho phép bán những tờ vé nằm trong đó không ghi số hiệu tàu, số hiệu toa xe và chỗ nằm, ngày và thời gian đi.

Thời hạn có giá trị của tờ vé nằm như vậy phù hợp với thời hạn có giá trị của vé mà hành khách dùng cho chuyến đi. Để thực hiện chuyến đi, hành khách phải làm tờ vé nằm theo trình tự quy định tại khoản 3 điều 6 của Hiệp định này. 

Khi mua vé nằm hành khách phải kiểm tra xem những dữ kiện ghi trên vé có đúng hay không.


Khoản 3. Các bản mẫu vé nằm do từng đường sắt in bằng ngôn ngữ của nước mình, cũng như bằng hai trong các thứ tiếng - Trung Quốc, Đức và Nga.

Khoản 4. Việc bán vé nằm do các cửa bán vé và các điểm bán vé đường sắt bán từ một điểm bất kỳ của một nước, đến điểm bất kỳ của nước khác, nếu như chúng được quy định trong bản giá cước đang áp dụng. Việc bán vé nằm để đi trong toa xe ngủ và trong toa xe có chỗ để nằm liên vận quốc tế chạy suốt cũng còn do trưởng tàu hoặc nhân viên phục vụ toa xe tiến hành.


Trên các khu đoạn bán tự động các giấy tờ đi tàu theo tiến trình đoàn tàu đường sắt - sở hữu toa xe có thể quy định trình tự khác việc lập vé nằm trên những toa xe này.

Khoản 5. Hành khách mua một vé nằm để đi trong toa xe ngủ và trong toa xe có chỗ để nằm liên vận quốc tế chạy suốt không đổi tàu trên suốt đường đi từ ga đi của hành khách đến ga đến.

Khi hành khách đi từ một nước đến nước khác mà có đổi tàu tại ga biên giới hoặc tại những điểm khác, thì giao cho hành khách một số tờ vé nằm riêng biệt và mỗi tờ vé nằm trong đó chỉ có giá trị đi tàu trên một khu đoạn không đổi tàu ghi trong tờ vé đó.

Khoản 6. Hành khách (nhóm hành khách) có quyền đổi các vé nằm của mình có ghi ngày tháng nhất định hoặc chuyến tàu (toa xe) nhất định để lấy các vé nằm mới theo hành trình đó vào các ngày khác hoặc chuyến tàu (toa xe) khác nếu còn chỗ trống, cũng như từ chối chuyến đi và trả lại các giấy tờ đi tàu không muộn hơn 6 giờ trước khi tàu chạy khi hành khách đi đơn lẻ hoặc không muộn hơn 5 ngày đêm (đối với các đường sắt LG và EVR – 1 ngày đêm) khi hành khách đi tàu thành nhóm có tổ chức với số lượng từ 6 hành khách trở lên.

Khi từ chối chuyến đi và trả lại giấy tờ đi tàu trước thời hạn quy định tại khoản này thì hành khách (nhóm hành khách) được trả lại tiền vé nằm.


Việc đổi để lấy vé nằm mới mà không có lý do chính đáng được phép không quá một lần.

Khoản 7. Giá tiền sử dụng bộ chăn gối nằm trong giá vé nằm. Hành khách có vé nằm trong thời gian chuyến đi trong toa xe ngủ và toa xe có chỗ để nằm được cấp chăn gối tính theo mức mỗi bộ chăn gối sử dụng trong 5 ngày.

Khoản 8. Việc đặt vé trong toa xe liên vận quốc tế chạy suốt được tiến hành theo các quy định hiện hành trên đường sắt đi. 

Khoản 9. Các vé nằm trên toa xe có chỗ để nằm, theo quy định, cho phép sử dụng chỗ nằm chỉ vào thời gian ban đêm. Thời gian ban đêm tính từ 21 giờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.


Khi được sự đồng ý của các hành khách khác cùng phòng thì có thể sử dụng chỗ nằm vào thời gian khác trong ngày.

Điều 6

Điều kiện có giá trị của giấy tờ đi tàu  

Khoản 1. Quyển vé và vé cứng cho quyền được đi tàu trong thời hạn có giá trị ghi trên vé.


Thời hạn có giá trị quy định như sau:

đối với các quyển vé và vé cứng bán “lượt đi” – 2 tháng;

2)  đối với các quyển vé và vé cứng bán tại ga xuất phát đầu tiên để đi lượt về - 4 tháng;

3) đối với các quyển vé với các tờ vé bán dùng cho cả “lượt đi và về” - 4 tháng.


Khi có sự thỏa thuận trong liên vận giữa các đường sắt riêng biệt có thể quy định khác thời hạn có giá trị của vé.

Khoản 2. Thời hạn có giá trị của các quyển vé và vé cứng bắt đầu tính từ ngày bán vé và kết thúc sau 2 hoặc 4 tháng vào hồi 24 giờ của ngày trùng với ngày bán vé. Trong trường hợp, nếu trong tháng hết thời hạn có giá trị của vé không có ngày trùng với con số với ngày bán, thì thời hạn có giá trị của vé kết thúc vào hồi 24 giờ ngày cuối cùng của tháng đó. Quy định này cũng áp dụng đối với những lượt vé về mà hành khách mua tại ga xuất phát đầu tiên.


Ngày bán các quyển vé và vé cứng do nơi bán ghi trên bìa quyển vé, trên tờ vé hoặc tương ứng trên vé cứng, cũng như trên các giấy tờ khác đính trong quyển vé.


Theo thỏa thuận riêng giữa một số đường sắt hữu quan, thời hạn có giá trị của giấy tờ đi tàu bán trước, quy định ở điều 4 khoản 9 được có thể bắt đầu tính sau ngày giao vé. Trong trường hợp này, ngày bắt đầu có giá trị được ghi riêng trên giấy tờ đi tàu.


Khoản 3. Khi lập vé để đi trong các toa xe ngủ và toa xe có chỗ để nằm, cũng như trên toa xe có chỗ để ngồi mà trên đó đòi hỏi phải đặt chỗ trước, phải ghi vào tờ vé nằm số hiệu đoàn tàu, toa xe và chỗ nằm, cũng như ngày, tháng, năm và thời gian khởi hành của đoàn tàu.

Khi hành khách đi trong các toa xe khác thì không ghi những điều nói trên.

Ở các nước Cộng hòa Belarus, Cộng hòa XHCN Việt Nam, Cộng hòa Litva, Cộng hòa Latvia, CHND Trung Hoa, CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ, Liên Bang Nga và Ucraina, trên vé và vé nằm các điểm bán vé nơi đi cần phải dập bằng máy châm kim hoặc đóng dấu ngày tháng năm đi tàu và số hiệu đoàn tàu mà hành khách cần phải đi.

Khoản 4. Nếu không muộn hơn 6 giờ trước giờ tàu khởi hành mà hành khách thông báo cho nơi bán vé biết là không thể đi tàu được, thì hành khách có quyền được đổi ngày đi trong thời hạn vé có giá trị. Nơi bán vé có trách nhiệm loại bỏ dấu châm kim hoặc dấu đóng trên vé và khi còn chỗ trên tàu thì đóng dấu mới. Việc đóng dấu lại vào vé được phép không quá một lần.

Nếu bị lỡ tàu, thì trong vòng 3 giờ kể từ khi tàu chạy, thông báo cho đường sắt về việc trên, hành khách có quyền làm lại giấy tờ đi chuyến tàu sau, ngoại trừ vé nằm.


Khoản 5. Nếu do một nguyên nhân bắt buộc, hành khách không thể thực hiện được chuyến đi trong thời hạn có giá trị của vé, thì trước khi vé hết hạn, với điều kiện xuất trình các giấy tờ tương ứng, hành khách có quyền yêu cầu đường sắt kéo dài thời hạn có giá trị của vé.


Thời hạn có giá trị của vé có thể được kéo dài không quá hai lần, trong đó thời hạn mỗi lần kéo dài không được quá 2 tháng.


Nhân viên được uỷ quyền của đường sắt được hành khách yêu cầu về việc kéo dài thời hạn có giá trị của vé đã xác nguyên nhân dẫn đến sự cần thiết kéo dài là lý do chính đáng, phải kéo dài thời hạn có giá trị của vé.

Điều 7

Xếp chỗ trên tàu

Chuyển sang toa xe cấp hạng khác hoặc loại khác

Khoản 1. Việc xếp chỗ trên toa xe làm theo quy chương  trong nước của từng đường sắt và căn cứ theo vé của hành khách, còn khi đi trong toa xe ngủ, trong toa xe có chỗ để nằm, trong toa xe có chỗ để ngồi mà việc đặt chỗ được trù định trước – cũng còn căn cứ theo tờ vé nằm.


Theo quy định, mỗi hành khách chỉ có quyền chiếm một chỗ. Theo đề nghị của hành khách và khi còn chỗ, thì khi làm thủ tục bán vé “lượt đi” đường sắt có thể xếp cho hành khách một phòng riêng trong toa xe. Trong trường hợp này, hành khách phải trả tiền vé và vé nằm theo số lượng chỗ thực tế trong phòng đó, còn khi đi tàu trong phòng đôi và phòng ba hành khách có thể mua một vé hạng nhất và vé nằm “đơn” (loại 1/1). Khi hai hành khách đi trong phòng ba, họ có thể trả bằng hai vé hạng nhất và hai vé nằm loại “1/2 (đôi)”.

Việc các nhân viên đường sắt trên dọc đường đi cấp cho ngưòi khác những chỗ trong thực tế không bị chiếm dụng, nhưng đã được trả tiền, chỉ được phép khi có sự đồng ý của hành khách, người mà đang sử dụng phòng riêng phù hợp với giấy tờ đi tàu đã mua. Trong trường hợp này, hành khách được quyền nhận lại giá trị của giấy tờ đi tàu cho khoảng cách còn lại cho đến ga đến, trừ giá trị của vé và vé nằm tại chỗ mà hành khách thực tế chiếm dụng trên suốt đường đi. Trưởng tàu ghi xác nhận tương ứng vào giấy tờ đi tàu.


Khoản 2. Nếu vì cắt toa xe ở ga đi hoặc một ga dọc đường hoặc do việc bán vé trùng chỗ mà hành khách không được xếp chỗ trên toa xe có cấp hạng và loại tương ứng với vé và vé nằm của mình, thì hành khách có quyền từ chối chuyến đi hoặc sử dụng chỗ trên toa xe có cấp hạng và loại thấp hơn. Đường sắt có thể xếp cho hành khách đi toa xe có cấp hạng và loại cao hơn. Trong trường hợp này, không thu tiền chênh lệch vé và vé nằm của hành khách.


Nếu không thể xếp được cho hành khách một chỗ trong đoàn tàu, thì đường sắt phải sắp xếp hành khách cùng hành lý của họ trên chuyến tàu khác theo cùng hành trình hoặc hành trình khác hướng tới ga đến mà không thu tiền chênh lệch, cũng như tác động để cho hành khách tới ga đến với khả năng chậm ít nhất.


Khoản 3. Hành khách có thể chuyển đến chỗ khác hoặc toa xe có cấp hạng hoặc loại cao hơn so với cấp hạng và loại ghi trong giấy tờ đi tàu của mình khi còn còn chỗ trống và trả tiền chênh lệch giá vé tương ứng với bản giá cước đang áp dụng.


Trên các khu đoạn có bán vé tự động giấy tờ đi tàu có thể được quy định theo trình tự khác. 


Việc trả tiền chênh lệch giá vé chỉ có thể được tiến hành tại các cửa bán vé và điểm bán vé của đường sắt.


Việc trả tiền chênh lệch giá vé nằm trong toa xe ngủ được hành khách tiến hành tại cửa bán vé, tại điểm bán vé đường sắt hoặc do trưởng tàu hoặc nhân viên phục vụ toa xe ngủ liên vận quốc tế đi suốt thu. Trong trường hợp này, hành khách được cấp biên lai thu thêm tiền.


Khoản 4. Hành khách có quyền yêu cầu đường sắt xác nhận:


1) các nguyên nhân không sử dụng toàn bộ hoặc một phần vé và vé nằm mà hành khách đã mua do lỗi của đường sắt hoặc các trường hợp nói ở mục 2) điều 11;

2) tình trạng không thể xếp được chỗ tương ứng với vé và vé nằm của hành khách.

Điều 8

Điều kiện đi tàu của trẻ em

Khoản 1. Khi đi trong toa xe ngồi, hành khách có quyền mang miễn vé theo mình một trẻ em chưa quá 4 tuổi, nếu em đó không chiếm một chỗ ngồi riêng. Để trẻ em lấy một chỗ ngồi riêng phải mua vé trẻ em. Khi hành khách đi cùng nhiều hơn một trẻ em chưa quá 4 tuổi, thì trừ một em, còn các em khác đều phải mua vé trẻ em. Khi một hoặc nhiều trẻ em ở lứa tuổi từ 4 đến 12 đi tàu thì từng em một phải mua vé trẻ em.

Khoản 2. Khi đi trong toa xe ngủ và trong toa xe có chỗ để nằm, hành khách có quyền mang theo miễn vé một trẻ em không quá 4 tuổi, nếu em đó không chiếm một chỗ riêng. Để trẻ em không quá 4 tuổi lấy một chỗ nằm riêng phải mua vé nằm và vé trẻ em. Khi hành khách đi cùng nhiều hơn một trẻ em chưa quá 4 tuổi thì trừ một em, còn các em khác phải mua vé trẻ em. Mỗi giường ngủ do trẻ em chiếm dụng đều phải có vé nằm. 
Trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 12 được chuyên chở bằng vé trẻ em. Để chiếm riêng một chỗ ngủ thì phải mua vé nằm.


Khoản 3. Giá vé đi tàu bằng đường sắt của trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 12 lấy bằng 50% giá vé quy định cho người lớn.


Khoản 4. Giá vé nằm đi kèm theo vé trẻ em đi trong toa xe ngủ và trong toa xe có chỗ để nằm lấy bằng giá như khi thu của người lớn.


Khoản 5.  Điều kiện trả tiền vé của trẻ em trên 12 tuổi giống như đối với người lớn. 


Khoản 6. Khi tính tiền vé đi tàu của trẻ em thì tính tuổi của trẻ em vào ngày bắt đầu chuyến đi.


Khoản 7. Khi trẻ em từ  4 đến 12 tuổi đi tàu, mỗi em được cấp một quyển vé hoặc trong những trường hợp tương ứng, cấp một quyển vé cho một số trẻ em cùng lứa tuổi đó.

Điều 9

Tạm dừng chuyến đi


Khoản 1. Trong thời hạn vé có giá trị, hành khách có quyền tạm dừng chuyến đi trên các ga dọc đường nhiều lần và với bất kỳ thời hạn nào, nếu điều kiện đó không bị các quy chế hộ chiếu – hành chính cản trở. Việc dừng lại dọc đường không kéo dài thời hạn có giá trị của vé. Việc xuất trình giấy tờ đi tàu để xác nhận việc dừng lại dọc đường hành khách phải thực hiện không muộn hơn 3 giờ, kể từ thời điểm tàu đến ga.

Khoản 2. Trong thời hạn có giá trị của vé, hành khách có thể phục hồi chuyến đi ở ga mình dừng cũng như từ bất kỳ một ga nào khác gần ga đến trên đường đi đã ghi trên vé. Để phục hồi lại chuyến đi sau khi đã dừng hoặc tại nơi đổi tàu, hành khách phải xuất trình vé của mình ở phòng bán vé của ga để làm thủ tục đi tiếp.


Khoản 3. Khi hành khách phục hồi chuyến đi ở một ga không ghi trong các bản giá cước đang được áp dụng, thì hành lý được nhận chở theo quy chương và các giấy tờ đi tàu trong nước đến một trong những ga của nước đó có ghi trong các bản giá cước đang áp dụng.

 
Khoản 4. Nếu hành khách tự nguyện nhận chỗ ngủ trên tàu ở trên đường đi, thì hành khách không được hoàn lại tiền vé nằm cho khu đoạn mà hành khách không đi trong toa xe ngủ. 

Trong trường hợp hành khách dừng lại ở dọc đường, vé nằm sẽ mất phần giá trị và không được trả lại tiền của đoạn đường vé nằm chưa dùng hết. Tờ vé nằm sẽ được nhân viên phục vụ toa xe ngủ giữ lại.


Trong trường hợp, nếu hành khách khôi phục chuyến đi từ một ga không ghi trong các bản giá cước được áp dụng, thì hành khách trả tiền vé nằm từ ga trước đó đã được ghi trong các bản giá cước.

Điều 10

Kiểm soát vé hành khách. 
Trách nhiệm của hành khách về tổn thất gây ra cho đường sắt


Khoản 1. Theo yêu cầu của nhân viên phục vụ hoặc đại diện của các cơ quan kiểm soát hữu quan, hành khách phải xuất trình vé đi tàu và trong các trường hợp tương ứng cả vé nằm và các giấy tờ đi tàu khác cần cho việc đi trong toa xe mà hành khách đang đi.


Trong các toa xe ngủ và trong các toa xe có chỗ để nằm của liên vận quốc tế chạy suốt, tất cả giấy tờ đi tàu của hành khách khi bắt đầu chuyến đi được giao cho nhân viên phục vụ toa xe và được họ bảo quản trong thời gian hành khách đi tàu.


Khoản 2. Nếu hành khách không xuất trình được vé có giá trị đi trong chuyến tàu và trong toa xe đó thì phải trả tiền phạt và tiền đi tàu cho đoạn đường đã đi trên lãnh thổ của nước mà những người kiểm tra của nước này đã phát hiện việc đi tàu đó. Tiền phạt và tiền đi tàu này tính thu theo quy chương trong nước áp dụng trên đường sắt nơi phát hiện việc đi tàu không vé. Để đi tiếp hành khách phải mua các giấy tờ đi tàu.


Khoản 3. Hành khách mà gây ra tổn thất thuộc loại tài sản có định giá của đường sắt và (hoặc) những người thứ ba trong khi đi tàu liên vận quốc tế do vi phạm thể lệ chuyên chở hành khách và hành lý hiện hành trên đường sắt – chủ sở hữu toa xe, phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo mức độ trực tiếp.


Thiệt hại theo mức độ trực tiếp được hiểu là những chi phí mà đường sắt và người thứ ba đã bỏ ra, và cũng là sự mất mát hoặc hư hỏng tài sản của họ.


Nếu như những tổn thất thể hiện trong việc hành khách làm hư hỏng thiết bị và (hoặc) dụng cụ toa xe và con số hư hỏng có thể xác định được ngay tại nơi xảy ra sự việc, thì người gây tổn thất bồi thường giá trị hư hỏng theo đơn giá của đường sắt - chủ sở hữu toa xe. Việc thu giá trị hư hỏng do trưởng tàu hoặc nhân viên phục vụ toa xe tiến hành và lập biên lai giao cho hành khách.


Trong các trường hợp khác, việc thu giá trị thiệt hại do vi phạm thể lệ chuyên chở hành khách và hành lý được tiến hành qua xét xử ở toà án theo nơi ở của bên bị. Sự việc gây tổn thất dọc đường được lập thủ tục giấy tờ theo trình tự quy định trên đường sắt - chủ sở hữu đoàn tàu.


Tổn thất gây ra do hành động tội phạm hình sự phải được bồi thường theo mức độ và trình tự mà luật pháp hiện hành tại nơi thụ lý tội phạm quy định.


Khoản 4. Nếu hành khách từ chối nộp các khoản tiền nêu ở khoản 2 và khoản 3 của điều này, thì người kiểm tra làm các thủ tục theo các quy định của quy chương trong nước hiện hành trên đường sắt..


Khoản 5. Không  sớm hơn 30 phút trước khi kết thúc chuyến đi, nhân viên phục vụ toa xe phải trả lại giấy tờ đi tàu cho khách. Tờ vé nằm đi trên toa ngủ do nhân viên phục vụ giữ.
Điều 11

Không nhận chở và chấp dứt 

hợp đồng chuyên chở

Những người sau đây không được lên tàu, và trong thời gian đi tàu có thể bị mời xuống khỏi tàu:

1) những người không tuân theo pháp luật và quy chương hiện hành trong nước quy định đối với hành khách. Những người này không được trả lại tiền vé và trên giấy tờ đi tàu được ghi những lời chú thích tương ứng;

2) những người đang bị bệnh và theo xác định của cơ quan y tế, thì họ có thể gây nguy hiểm cho hành khách khác, nếu trước đó chưa giành riêng được hoặc không thể xếp được cho  họ đi bằng phòng riêng. Những người ốm dọc đường, dù trong điều kiện nào cũng phải được đưa đến ga gần nhất nơi có thể chữa bệnh cho họ. Tiền vé và tiền cước chuyên chở hành lý được trả lại cho những  hành khách như vậy theo các điều kiện quy định ở điều 30, có trừ số tiền trả cho đoạn đường họ đã đi qua.

Điều 12

Chuyên chở vật phẩm xách tay và động vật

Khoản 1. Hành khách có quyền mang theo mình những vật phẩm gọn nhẹ, dễ mang (vật phẩm xách tay) không phải trả tiền cước, ngoại trừ các vật phẩm quy định ở khoản 1 điều 13.

Hành khách để vật phẩm xách tay của mình vào những chỗ quy định ở trong toa xe.

Khoản 2. Tổng khối lượng vật phẩm xách tay được mang theo miễn cước đối với người lớn không được quá 35kg và đối với trẻ em dưới 12 tuổi không được quá 15 kg. 

Cho phép chuyên chở xe đẩy trẻ em loại xếp lại được và xe lăn của người tàn tật dưới dạng vật phẩm xách tay vượt quá mức quy định, nếu như trẻ em và người tàn tật dùng xe đó đi cùng chuyến tàu. 

Vật phẩm còn thừa hành khách phải gửi theo lối hành lý.

Máy thu thanh, máy vô tuyến truyền hình và những máy móc, công cụ khác đòi hỏi phải đặc biệt cẩn thận trong khi chuyên chở, thì có thể  chuyên chở trong phạm vi tiêu chuẩn định lượng vật phẩm xách tay trong toa xe khách ở nơi giành cho hành khách.

Trong trường hợp hành khách không thực hiện định mức chuyên chở vật phẩm xách tay, đường sắt từ chối chuyên chở hành khách theo quy định tại mục 1 điều 11.

Khoản 3. Cấm hành khách mang theo súc vật đi trong toa xe liên vận quốc tế đi suốt, trừ những súc vật nuôi trong nhà (chó, mèo, chim .v.v.).

Các súc vật nói trên chỉ được phép chở trong các phòng riêng của toa xe giường nằm cứng (toa hạng hai) không quá hai con trong một phòng. Trong đó hành khách (các hành khách) phải trả hết tiền vé và vé nằm theo số lượng chỗ trong phòng.

Khi đường sắt không có khả năng thu xếp phòng riêng để chở súc vật, thì không cho phép chở.

Khoản 4. Trong các phòng riêng do những người mang công văn ngoại giao đi được phép chở các bưu kiện và hành lý ngoại giao với số lượng dưới 200kg. Trong trường hợp này, phải trả tiền vé và vé nằm theo số lượng chỗ trong phòng. Khi đó việc chuyên chở đối với số bưu kiện ngoại giao vượt quá tiêu chuẩn định mức vật phẩm xách tay được miễn phí, phải trả cước theo đơn giá chuyên chở hành lý của các bản giá cước được áp dụng và làm thủ tục như hành lý xách tay.

Khoản 5. Hành khách phải tự mình lo việc bảo quản vật phẩm xách tay được nguyên vẹn, cũng như các động vật nhỏ nuôi trong nhà (chó, mèo và chim.v.v.) mà mình mang theo bên người.

Hành khách phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc các động vật hoặc chim chóc họ mang theo người vi phạm các yêu cầu vệ sinh, y tế và có trách nhiệm đảm bảo việc quét dọn toa xe cho sạch sẽ.

Khoản 6. Hành khách phải bồi thường mọi thiệt hại do họ vi phạm các quy định về chuyên chở vật phẩm xách tay, chuyên chở động vật nhỏ nuôi trong nhà, (chó, mèo và chim .v.v.).

Điều 13

Những vật phẩm cấm mang theo người

 dưới dạng vật phẩm xách tay 

Khoản 1. Cấm chuyên chở dưới dạng vật phẩm xách tay những thứ sau đây:

1) những vật phẩm có thể làm hỏng hoặc làm bẩn toa xe, làm bẩn những hành khách khác hoặc đồ đạc của họ;

2) những vật phẩm dễ cháy, dễ bốc lửa, tự cháy, chất nổ, chất phóng xạ, chất ăn mòn và chất gây ngộ độc;

3) súng đã lắp đạn;

4) những vật phẩm có thể gây bệnh truyền nhiễm hoặc hôi thối;

5) những vật phẩm mà quy chế hải quan và các quy chương khác cấm chuyên chở;

6) những vật kích thước lớn không thuộc vật phẩm xách tay, mà tổng số đo của 3 chiều vượt quá 200 cm.

Khoản 2. Nếu đường sắt nghi ngờ hành khách không tuân theo các quy định ở khoản 1 của điều này, trừ điểm 5, thì đường sắt có quyền kiểm tra vật phẩm xách tay.

Việc kiểm tra phải tiến hành khi hành khách có mặt.

Khoản 3. Hành khách chịu trách nhiệm về việc vi phạm những quy định  khoản 1 của điều này theo quy định của pháp luật và quy chương trong nước của đường sắt phát hiện vi phạm; ngoài ra nếu có gây thiệt hại cho đường sắt, thì hành khách phải bồi thường.

Điều 14

Thay đổi đường đi của hành khách.

 Nhỡ tàu tiếp chuyển. Bãi bỏ tàu

Khoản 1. Nếu hành khách muốn thay đổi hành trình trước khi bắt đầu chuyến đi, thì hành khách được trả lại tiền vé tàu theo điều 30. Để đi tàu theo đường đi mới, hành khách phải mua các giấy tờ đi tàu mới.

Khoản 2. Nếu việc thay đổi hành trình xảy ra dọc đường tại một ga có ghi trong các bản cước được áp dụng, thì hành khách phải trả tiền chênh lệch giữa giá vé theo hành trình ban đầu và giá vé của hành trình mới theo biên lai thu thêm tiền. 

Nếu hành trình mới ngắn hơn so với hành trình ghi ở vé tàu mua ban đầu, thì chú thích vào mặt sau tờ vé quãng đường đi thực tế. 

Nếu khi thay đổi hành trình mà thay đổi cả đường đi qua thì phải lập biên lai thu thêm tiền kể cả cho trường hợp giá vé đi tàu theo hành trình mới thấp hơn giá vé đi theo hành trình ghi trong vé. Trong biên lai thu thêm tiền có ghi tên đường sắt đi qua theo hành trình mới.

Khoản 3. Nếu việc thay đổi đường đi tiến hành tại một ga không có tên trong các bản giá cước được áp dụng và chỉ liên quan đến đường sắt mà hành khách đề nghị thay đổi đường đi, thì tiền chênh lệch giá vé thu theo quy chương trong nước hiện hành trên đường sắt đó.

Khoản 4. Nếu do việc chậm tàu mà hành khách bị nhỡ chuyến tàu tiếp chuyển (ghi trong giấy tờ đi tàu), cũng như nếu chuyến tàu đã bị bãi bỏ trên toàn bộ hoặc một phần đường đi, song hành khách vẫn muốn đi tiếp, thì đường sắt theo khả năng phải tìm cách gửi hành khách và hành lý của họ, không thu thêm tiền, đi bằng chuyến tàu nào đó mà sẽ chạy về chính ga đến theo các tuyến đường sắt đi ban đầu hoặc  các tuyến đường sắt khác để làm sao cho khách đến được ga đó bị chậm ít nhất. 

Trong trường hợp cần thiết, trưởng ga hoặc một nhân viên nhà ga được trưởng ga uỷ quyền phải xác nhận vào vé rằng tàu đã bị chậm hoặc bị bãi bỏ, gia hạn vé bằng thời gian hành khách bị chậm do lỗ của đường sắt và ghi chú rằng vé có giá trị để đi theo đường khác trong toa xe có cấp hạng và loại cao hơn. Trường hợp này không thu chênh lệch giá tiền vé. Tờ vé nằm ban đầu cũng được thay bằng tờ vé nằm mới không phải trả tiền.

Chương III

CHUYÊN CHỞ HÀNH LÝ
Điều 15

Những vật phẩm được phép chở và 

cấm chở theo lối hành lý

Khoản 1. Những vật phẩm được chở theo lối hành lý là những vật phẩm của hành khách đựng trong va ly, rương, hòm con, hộp nhỏ bằng gỗ dán đã khoá và làn, túi, bao, gói có đai kim loại hoặc dây ràng buộc chặt.

Trọng lượng mỗi kiện hành lý không được nhẹ dưới 5 kg và nặng hơn 75 kg với điều kiện là việc xếp hành lý vào toa hành lý của tàu khách có thể tiến hành nhanh chóng và không gặp khó khăn.

Khoản 2. Trong giới hạn của định mức được quy định theo khoản 3 Điều 16, những vật phẩm sau đây cũng được chở theo lối hành lý:

1)  ghế xa lông, ghế xếp, xe dùng cho bệnh nhân;

2)  xe đẩy trẻ em;

3)  nhạc cụ xếp trong hòm, túi hoặc bao bọc khác;

4)  đồ dàn cảnh của nhà hát, có thể xếp dễ dàng vào toa hành lý;

5)  dụng cụ đo đạc dài không quá 3 mét và dụng cụ xách tay có bao bọc;

6)  xe đạp thường, xe đạp máy, xe mô tô loại nhỏ và xe mô tô loại lớn  không có thùng ngồi bên cạnh mà bình chứa đã xả hết nhiên liệu;

7)  thanh trượt tuyết và các dụng cụ thể thao khác dài không quá 3 mét;

8)  máy thu thanh, máy vô tuyến truyền hình, máy quay đĩa, máy quay băng;
9) 
thiết bị văn phòng.

Khoản 3. Những vật phẩm sau đây bị cấm chở theo lối hành lý:

1) tất cả những vật dễ cháy, dễ bốc lửa, tự cháy, thuốc nổ, chất phóng xạ, chất ăn mòn và chất gây ngộ độc, súng ống, đạn dược và những vật phẩm có thể gây tổn hại cho hành lý của người khác hoặc cho đường sắt;

2) những vật phẩm có thể gây bệnh truyền nhiễm hoặc có mùi hôi thối;


 3) vàng bạc, bạch kim và các chế phẩm từ chúng, ngân phiếu, tiền giấy và kim loại, ngọc trai, đá quý và những đồ châu báu khác, các tác phẩm nghệ thuật (tranh, tượng, đồ mỹ nghệ.v.v.)
4) động vật, không kể vật nhỏ nuôi trong nhà (chó, mèo và chim.v.v.) ở trong lồng hoặc đồ nhốt khác, nếu điều đó không bị cấm bởi các quy chế thú y. Hành khách có trách nhiệm cho động vật ăn và uống nước.

5) các vật phẩm thuộc độc quyền chuyên chở của cơ quan bưu điện dù chỉ của một  trong những nước có đường sắt tham gia chuyên chở. Danh mục các vật phẩm này nêu ở phụ lục 1;

6) thực phẩm chóng hỏng.

Điều 16

Nhận chở hành lý

Khoản 1. Hành lý được nhận chở khi hành khách xuất trình vé đi tàu từ các ga và đến các ga có tên trong các bản giá cước được áp dụng, nếu các ga này nằm trên đường đi của hành khách và được ghi trên vé.

Hành khách có thể gửi thẳng hành lý trong suốt đường đi tới ga đến đã ghi trên vé hoặc gửi từ ga đi tới một trong những ga dọc đường có ghi trong các bản giá cước được áp dụng hoặc gửi nhiều lần từ bất cứ một ga dọc đường nào khác đến ga dọc đường khác và tới ga đến, nhưng phải gửi thế nào để cho hành lý chỉ đi về hướng ga đến.

Khoản 2. Hành lý chở được giao sớm trước, nhưng không muộn hơn 30 phút trước giờ xuất phát của tàu mà hành khách sẽ đi. Trình tự nhận sớm trước hành lý của hành khách do quy chương trong nước quy định.

Hành lý nhận chở theo thông lệ phải được gửi theo tàu mà hành khách đi. Nếu điều đó không thể thực hiện được thì hành lý phải được gửi theo chuyến tàu gần nhất có chở hành lý.

Trong trường hợp hành khách không thể có mặt tại ga biên giới khi kiểm tra hành lý của mình, để nhằm mục đích đẩy nhanh việc đưa hành lý đến đích, hành khách phải viết gửi lại phòng hành lý giấy uỷ quyền cho trưởng ga thay mặt mình trong khi hải quan kiểm tra hành lý và phải trả các lệ phí cần thiết.

Khoản 3. Tổng trọng lượng hành lý gửi theo một vé hành khách không được vượt quá 100kg. Trong chuyến đi của một vài hành khách đi theo một  quyển vé, thì định mức này được tăng lên tương ứng với số lượng người ghi trên vé.

Hành lý ngoại giao được nhận chở không hạn chế trọng lượng.

Khoản 4. Để khẳng định việc hành lý đã được nhận chở, nhà ga giao cho hành khách vé hành lý, trên vé này phải ghi những dữ kiện chủ yếu sau đây:

1) chữ “MC”;

2) tên ga gửi và đường sắt gửi;

3) số hiệu tàu và ngày xuất phát;

4) tên ga đến và đường sắt đến;

5) đường đi qua.

Khi nhận vé hành lý, hành khách phải kiểm tra xem những điều ghi trên vé có đúng với thực tế không.

Ngày nhận chở hành lý là ngày ga gửi đóng dấu lịch ngày của ga lên vé hành lý.

Khi có sự thoả thuận giữa hai đường sắt tiếp giáp nhau, những vật phẩm gửi theo lối hành lý ở dạng không bao gói có thể được nhận chở theo một  phương thức giản tiện.

Khoản 5. Mẫu vé hành lý được in bằng ngôn ngữ của nước gửi và hai trong các thứ tiếng - Trung Quốc, Đức và Nga. Vé hành lý được điền bằng ngôn ngữ nước gửi.

Khoản 6. Việc chuyên chở bằng đường sắt các quan tài có người chết và hài cốt được tiến hành trong các toa xe hành lý và hành lý - bưu vụ hoặc trong các ô ngăn riêng của các toa xe đó trên các đường sắt sau đây: AZ, BC, GR, KZH, KRG, ZC, LDZ, LG, CFM, MTZ, RZD, TZD, TRK, UTI, UZ, EVR. Trong đó hòm phải làm bằng kim loại được hàn kín, được đặt trong một hòm gỗ mà khoảng trống trong đó phải được lấp đầy bằng mùn cưa hoặc than, than bùn, vôi .v.v...

Khi cần thiết phải chuyển tải thì việc chuyển tải được thực hiện bằng lực lượng và kinh phí của người áp tải.

Người gửi phải xuất trình tại ga gửi giấy phép vận chuyển của các cơ quan chính quyền và y tế, giấy chứng nhận được các cấp thẩm quyền cấp về việc không có các vật khác trong quan tài, cũng như các giấy tờ (lệnh, chi phiếu) chứng nhận đối với việc vận chuyển người chết đã dùng quan tài bằng kim loại.

Quan tài có người chết chỉ được chuyên chở trên đường sắt khi có người áp tải, người này đi trên tàu và phải có giấy tờ đi tàu. Nếu đang trên đường đi vì một lý do nào đó mà người áp tải bị nhỡ tàu, thì việc chuyên chở quan tài theo hướng ga đến vẫn không ngừng lại.

Cước phí chuyên chở quan tài có người chết thu bằng cước phí chuyên chở 300kg hành lý. Khi vận chuyển hài cốt trong toa xe hành lý, cước phí chuyên chở thu bằng cước chuyên chở 30 kg hành lý.
Điều 17

Bao gói và ghi ký mã hiệu hành lý

Khoản 1. Hành lý gửi chở phải có bao gói tốt, chắc chắn để đảm bảo hành lý được nguyên vẹn suốt chặng đường đi cho đến khi giao cho hành khách, trừ những vật phẩm cho phép chuyên chở theo lối hành lý không cần bao gói nói ở khoản 2 điều 15. Đường sắt có quyền từ chối nhận chở nếu hành lý đưa gửi chở ở trong bao gói không đủ bền chắc hoặc hư hỏng. Trong trường hợp hành lý gửi chở có bao gói không tốt, nhưng không đến nỗi dọc đường hành lý có thể bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc làm hư hỏng hành lý của những hành khách khác, thì đường sắt có thể nhận chở và ghi chú tình trạng bao gói không tốt đó vào giấy tờ chuyên chở.

Khoản 2. Những vật phẩm được nhận chở không cần bao gói nói ở khoản 2 điều 15 và có những hư hỏng lộ ra rõ ràng cũng có thể nhận chở, nhưng phải ghi chú điều đó vào giấy tờ chuyên chở.

Khoản 3. Trên mỗi kiện hành lý gửi được chở phải được dán một nhãn bằng giấy, bìa cứng hay băng vải hoặc buộc vào một  thẻ có kích thước 80 x 150 mm do hành khách tự làm hoặc thuê đường sắt làm, trên đó ghi rõ bằng ngôn ngữ của nước gửi có dịch ra các thứ tiếng - Trung Quốc, Đức  hoặc Nga như sau:

“Họ, tên người có hành lý …………………………

Ga gửi………………………………………………

Ga đến………………………………………………

Địa chỉ của hành khách ……………………………”

Khi gửi đến các ga đến thuộc đường sắt Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và  Mông Cổ hoặc trên hướng ngược lại, những dòng chữ trên nhãn hành lý nói trên đây được viết bằng ngôn ngữ của nước gửi và dịch ra tiếng Nga.

Hành khách phải xoá hết các nhãn hiệu cũ, gạch bỏ tất cả các địa chỉ cũ và những ghi chép trên các kiện hành lý. 

Tốt nhất là hành khách để vào trong mỗi kiện hành lý một giấy tờ có ghi địa chỉ chỗ ở của mình.

Điều 18

Kê khai giá trị hành lý

Khoản 1. Khi gửi hành lý hành khách có thể kê khai giá trị hành lý.

Trong trường hợp hành khách không muốn kê khai giá trị hành lý, thì phải ghi vào cột “Giá trị kê khai” lời ghi chú: “Tôi không kê khai giá trị” và ký tên xác nhận điều đó.

Khoản 2. Khi đưa gửi chở một lúc nhiều kiện hành lý, hành khách có thể kê khai giá trị một  hoặc tổng giá trị của tất cả các kiện. Giá trị hành lý do hành khách khai miệng.

Khoản 3. Số tiền kê khai giá trị do hành khách kê khai bằng tiền nước gửi và phải căn cứ theo giá cả của nhà nước đối với các vật phẩm có trong hành lý mà xác định.

Số tiền kê khai giá trị hành lý được ghi vào vé hành lý.
Khoản 4. Khi nhận chở, đường sắt có quyền kiểm tra xem mức tiền kê khai giá trị có phù hợp với giá trị của hành lý hay không. Nếu giữa đường sắt và hành khách có sự bất đồng về giá trị kê khai, thì bất đồng này được trưởng ga gửi hoặc một nhân viên nhà ga do trưởng ga uỷ quyền giải quyết. Trong trường hợp khách không đồng ý với quyết định của trưởng ga, thì hành lý có thể nhận chở theo điều kiện không kê khai giá trị.

Khoản 5. Khi có kê khai giá trị hành lý, thì hành khách phải nộp một khoản tạp phí theo quy định trong bản giá cước được áp dụng.

Điều 19

Trách nhiệm của hành khách về những hậu quả do 

không tuân theo những quy định về chuyên chở hành lý

Khoản 1. Hành khách gửi hành lý phải chịu trách nhiệm về việc mình không tuân theo những quy định của điều 15 và những hậu quả do sự vi phạm đó gây nên.

Khoản 2. Nếu đường sắt có cơ sở để nhận định là hành khách không tuân theo các quy định của điều 15, thì đường sắt có quyền kiểm tra hành lý. Việc kiểm tra hành lý phải được tiến hành với sự có mặt của hành khách.

Trong trường hợp vắng mặt hành khách, việc kiểm tra được tiến hành không có mặt hành khách, nhưng nhất thiết có mặt của trưởng ga hoặc phó ga.

Khoản 3. Trong trường hợp vi phạm các quy định ở khoản 3, điều 15, hành khách phải trả tiền chi phí kiểm tra hành lý, bồi thường các thiệt hại nếu có, và nộp tiền phạt gấp 5 lần tiền cước phí chuyên chở hành lý trên toàn bộ đoạn đường chuyên chở trên đường sắt đã phát hiện sự vi phạm các quy định đó. Số tiền phạt này, đường sắt có công phát hiện vi phạm được hưởng.

Trong trường hợp này, hành lý được xử lý theo các luật lệ và quy chương trong nước của đường sắt đã phát hiện vi phạm các quy định của điều 15.

Điều 20

Kỳ hạn chuyên chở hành lý

Khoản 1. Kỳ hạn chuyên chở hành lý được xác định cho toàn bộ đường đi theo các chuyến tàu ghi trong bảng giờ tàu có tính thêm thời gian cần thiết cho việc làm thủ tục giao hành lý nói ở khoản 1 điều 21.

Khoản 2. Kỳ hạn chuyên chở hành lý được kéo dài thêm:

1)  một  ngày đêm cho mỗi lần chuyển tải hành lý trên đường đi, cũng như khi chuyên chở bằng phà;

2) bằng thời gian kéo dài ngoài dự kiến để làm các thủ tục hải quan và thủ tục khác;

3) bằng thời gian gián đoạn chạy tàu đã gây trở ngại cho việc bắt đầu hoặc tiếp tục chuyên chở trên đường sắt, nếu sự gián đoạn xảy ra không do lỗi đường sắt;

4) bằng thời gian tiến hành các tác nghiệp liên quan đến việc kiểm tra hành lý, nếu qua kiểm tra phát hiện vi phạm khoản 3 điều 15;

5) bằng thời gian cần thiết để chuyển gửi lại hành lý trong các trường hợp nói ở các điểm 1, 2, 3, khoản 5 điều 21. Thời gian này được bắt đầu tính từ ngày liền theo sau ngày hành khách đưa yêu cầu chuyển gửi lại hành lý.

Thời gian và nguyên nhân kéo dài việc chuyên chở dẫn đến kéo dài kỳ hạn chuyên chở hành lý cần được ghi bên phía mặt sau của giấy theo hành lý ở cột “Những điều ghi chú khác”.

Khoản 3. Kỳ hạn chuyên chở được hoàn thành, nếu trước khi kết thúc kỳ hạn này hành lý đã tới ga đến và sẵn sàng giao trả. Điều khoản này được áp dụng tương ứng khi giao trả hành lý nói ở đoạn văn thứ hai khoản 1 điều 21.

Điều 21

Giao hành lý

Khoản 1. Thông thường hành lý giao trả ở ga đến ghi trong vé hành lý. Việc giao trả tiến hành sau khi chuyến tàu chở hành lý đến ga, và sau một  thời gian cần thiết bốc dỡ hành lý và làm các thủ tục hải quan và các thủ tục khác.

Tuy nhiên người xuất trình vé hành lý có quyền yêu cầu giao trả hành lý tại ga gửi hoặc tại một trong những ga dọc đường nằm trên đường tàu đi qua. Đường sắt có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu này, nếu yêu cầu đã được đưa ra sớm và việc này không bị trở ngại bởi thời gian tàu dừng lại ga, bởi việc sắp xếp hành lý ở trong toa, cũng như bởi các thủ tục hải quan và thủ tục khác.

Khoản 2. Hành lý được giao trả cho người xuất trình vé hành lý. Khi giao hành lý phải thu hồi vé hành lý. Đường sắt không có trách nhiệm xác minh người xuất trình vé hành lý có đúng là người có quyền nhận hành lý không.
Khoản 3. Trong trường hợp không xuất trình được vé hành lý, đường sắt có trách nhiệm giao hành lý chỉ trong trường hợp nếu người yêu cầu hành lý chứng minh được hành lý đó là của mình.

Khi xuất trình vé hành lý mà không được nhận hành lý, thì người xuất trình có quyền yêu cầu ghi vào vé hành lý ngày xuất trình vé để nhận hành lý.

Khoản 4. Khi giao hành lý, ga phải thu của người xuất trình vé hành lý mọi phí tổn phát sinh dọc  đường và tại ga đó, cũng như tiền phạt nói ở khoản 3 Điều 19, nếu có sự vi phạm các quy định khoản 3 điều 15. Khoản thu này ghi bằng một biên lai riêng.

Khoản 5. Trong trường hợp do lỗi của đường sắt mà hành lý không về ga đến trong kỳ hạn chuyên chở quy định, mà hành khách không thể đợi hành lý tới được, thì hành khách có thể yêu cầu:

1) chở hành lý về ga xuất phát mà không phải trả tiền;

2) chuyển gửi lại hành lý tới một  ga đến khác theo các quy định của quy chương trong nước hiện hành trên đường sắt đến;

3) chuyển gửi lại hành lý tới một  ga mới của một  nước khác có ghi trong bản giá cước được áp dụng.

Ga phải ghi nội dung lời yêu cầu này vào vé hành lý.

Khi không giao cho hành khách hành lý do lỗi của đường sắt trong vòng 10 ngày đêm, kể từ ngày đến của chuyến tàu mà cùng với nó hành lý đáng lẽ phải tới ga đến, nếu việc kéo dài thời hạn giao trả không liên quan đến việc làm thủ tục hải quan và các quy định khác, thì coi như hành lý đã bị mất.

Hành khách có quyền nhận khoản tiền bồi thường hành lý đánh mất theo quy định của các điều 33 và 38.

Khoản 6. Nếu hành lý được coi như là đã mất, lại được tìm thấy trong vòng 1 năm, kể từ ngày hành lý đáng lẽ phải được chở tới ga đến, thì đường sắt phải báo cho hành khách biết, nếu như biết hoặc có thể tìm được chỗ ở của hành khách.

Khoản 7. Trong vòng 30 ngày sau ngày gửi giấy báo quy định ở khoản 6 điều này, hành khách có thể yêu cầu gửi hành lý tới một trong những ga trên đường đi đã ghi trong vé hành lý mà không phải trả tiền cước, và phải trả lại số tiền bồi thường mà mình đã nhận trước kia.

Nếu hành khách muốn gửi hành lý đến một ga không nằm trên đường đi, thì hành khách phải trả tiền cước phí chuyên chở theo bản giá cước tương ứng.

Khoản 8. Nếu hành lý tìm thấy mà trong vòng 30 ngày không có yêu cầu như quy định ở khoản 7 điều này hoặc hành lý bị mất lại tìm thấy sau khi quá 1 năm, kể từ ngày hành lý đáng lẽ phải được chở tới ga đến, thì đường sắt có quyền xử lý theo quy chương và luật lệ trong nước.

Khoản 9. Khi đường sắt hoặc hành khách phát hiện những dấu hiệu hư hỏng của hành lý hoặc một phần hành lý bị mất mát trong quá trình chuyên chở hoặc khi giao trả ở ga, thì đường sắt phải tiến hành kiểm tra hành lý và lập biên bản thương vụ về kết quả kiểm tra. Biên bản thương vụ do nhân viên đường sắt và hành khách cùng ký, nếu như hành khách có mặt lúc lập biên bản. Một bản biên bản thương vụ được giao ngay cho hành khách sau khi ký.

Nếu hành khách không công nhận những sự việc ghi trong biên bản thương vụ, thì hành khách có quyền yêu cầu giám định để xác định lại trạng thái hành lý, cũng như nguyên nhân và mức độ tổn thất theo quy chương và luật pháp của nước, nơi tiến hành việc xác định này.

Nếu hành khách không có mặt khi ký biên bản thương vụ, thì đường sắt có thể mời một số người làm chứng, nếu đều đó được quy định trong quy chương trong nước của đường sắt lập biên bản thương vụ. Trong trường hợp này, biên bản thương vụ do những người làm chứng ký sẽ được giao cho hành khách một bản khi nhận hành lý.

Khoản 10. Trong trường hợp cần thiết, hành khách có quyền yêu cầu đường sắt cấp giấy chứng nhận về khoản tiền cước phí chuyên chở hành lý đã trả, về ngày gửi và ngày giao hành lý. Giấy chứng nhận này cấp theo mẫu quy định trong quy chương trong nước.

Khoản 11. Nếu sau 3 tháng kể từ ngày hành lý tới ga đến hoặc kể từ thời điểm thông báo về việc hành lý bị giữ lại ở một ga dọc đường theo chỉ thị của các cơ quan hải quan, mà không có người nhận, thì đường sắt có thể thanh lý hành lý đó. Đường sắt có quyền làm điều này sớm hơn, nếu hành lý do bảo quản trong kho lâu bị giảm giá trị hoặc chi phí bảo quản vượt quá giá trị của chính hành lý. Nếu biết được chỗ ở của hành khách, thì đường sắt phải báo cho hành khách biết về dự kiến thanh lý hành lý. Đường sắt phải trả cho hành khách số tiền nhận được do việc bán hành lý của họ sau khi trừ số tiền mà hành khách chưa trả cho đường sắt về bảo quản hành lý và chi phí khác.

Khoản 12. Yêu cầu của hành khách chuyển gửi lại hành lý đến một ga có ghi trong bản giá cước được áp dụng được thoả mãn, nếu điều đó không bị cấm bởi các quy chế hải quan và các quy chế khác. Giấy yêu cầu về việc chuyển gửi lại hành lý đưa cho ga đang bảo quản hành lý có kèm theo vé hành lý ban đầu. Yêu cầu của hành khách về việc chuyển gửi lại hành lý, khi hành khách không xuất trình vé hành lý, chỉ có thể được thoả mãn trong trường hợp không có một  chút nghi ngờ gì về sở hữu hành lý của hành khách đó. Khi hành khách có vé đi tàu đến ga cuối cùng, thì đồ đạc gửi theo lối hành lý. Nếu hành khách không có vé có giá trị để chuyên chở hành lý theo hành trình mới, thì cước phí chuyên chở thu như cước phí chuyên chở bao gửi. Chi phí chuyển gửi lại hành lý và các chi phí khác liên quan chuyển gửi lại hành lý được trả ở ga đến.

Khoản 13. Hành khách có quyền yêu cầu gửi trả hành lý từ ga đến hoặc từ một ga dọc đường trở lại ga xuất phát ban đầu. Yêu cầu này chỉ được thực hiện khi điều đó không bị cấm bởi các quy chế hải quan và các quy chế khác.

Giấy yêu cầu này phải đưa cho ga gửi hoặc ga đến cùng với vé hành lý. Việc chuyên chở ngược lại thực hiện theo vé hành lý mới.

Chi phí chuyên chở tính theo bản giá cước được áp dụng và các chi phí khác liên quan tới việc chuyên chở trở lại thu ở người nhận hành lý.

Chương IV
CHUYÊN CHỞ BAO GỬI
Điều 22

Những vật phẩm được phép chở và 

cấm chở theo lối bao gửi
Khoản 1. Khi còn chỗ trống trong toa hành lý và với điều kiện không gây thiệt hại cho việc chuyên chở hành lý và bao gửi, những vật phẩm sau đây có thể xếp một cách nhanh chóng và dễ dàng vào toa hành lý, được nhận chở theo lối bao gửi:

1) các vật phẩm ghi ở các khoản 1 và 2 điều 15 khi tuân thủ các điều kiện nói ở trong điều đó;

2) tủ lạnh, máy giặt, máy khâu, các dụng cụ sinh hoạt có kích thước không lớn;

3) đồ gỗ dùng trong nhà của hành khách; 

4) các vật phẩm nghệ thuật (tranh, tượng .v.v.).

Đường sắt có thể yêu cầu người gửi cho người đi áp tải những lô hàng này. Người áp tải mua các giấy tờ đi tàu bình thường như một hành khách. Trên đường đi người áp tải đi trong toa xe khách;

5) các chất phóng xạ (tuân theo quy tắc chuyên chở các chất này);

6) những kiện hàng nhỏ khác;

7) theo thoả thuận giữa một  số đường sắt, cho phép chuyên chở theo lối bao gửi những loại thực phẩm không đòi hỏi làm lạnh, thông gió, sưởi ấm và phục vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp các hàng trên bị hư hỏng thì các đường sắt tham gia chuyên chở không chịu trách nhiệm.

Khoản 2. Những vật phẩm nói ở khoản 3 điều 15 không được phép chuyên chở theo lối bao gửi.

Điều 23

Nhận chở bao gửi
Khoản 1. Bao gửi nhận chở từ các ga tới các ga có ghi trong bản giá cước được áp dụng, nếu các ga này nằm ở các nước khác nhau, không cần xuất trình vé đi tàu.

Khoản 2. Khi muốn gửi những vật phẩm được phép chở theo lối bao gửi, người gửi phải đưa giấy yêu cầu cho trưởng ga (nếu điều đó được quy định theo quy chương hiện hành trên đường sắt gửi), trong đó phải ghi rõ:

1) tên ga và tên đường sắt gửi và đường sắt đến;

2) tên và địa chỉ của người gửi và người nhận;

3) hướng chuyên chở (bao gửi phải đi qua những ga biên giới nào);

4) tên hàng, số kiện, trọng lượng từng kiện và loại bao gói;

5) số hiệu và ngày cấp giấy phép xuất khẩu ra nước ngoài và ghi rõ giấy phép này đã gửi cho hải quan ga biên giới nào, thời gian nào. Nếu giấy phép xuất khẩu do người gửi giữ, thì người gửi phải đính kèm giấy phép theo giấy yêu cầu. Khi chuyên chở đồ dùng gia đình theo lối bao gửi, thì không cần phải có giấy phép xuất khẩu, nếu điều đó không trái với pháp luật và quy chương trong nước của nước gửi;

6) số tiền kê khai giá trị.

Trưởng ga xác định khả năng chuyên chở và ghi vào giấy yêu cầu thời gian nhà ga sẽ nhận bao gửi của người gửi.

Trọng lượng từng kiện bao gửi không được nhẹ dưới 5 kg và không được nặng hơn 165 kg.

Khoản 3. Ngoài giấy phép xuất khẩu, người gửi bao gửi còn phải đính kèm theo giấy yêu cầu (nếu quy chương trong nước áp dụng ở đường sắt gửi đòi hỏi phải làm như vậy) để nộp cho ga gửi những giấy tờ kèm theo cần thiết cho việc thực hiện những quy chế hải quan và những quy định khác. Những giấy tờ này chỉ có thể là giấy tờ liên quan đến hàng mà người gửi đưa đến gửi theo lối bao gửi thuộc vé bao gửi đó.

Ga gửi có trách nhiệm từ chối nhận chở bao gửi nếu người gửi không nộp giấy phép xuất khẩu bao gửi ra nước ngoài hoặc chưa ghi rõ giấy phép xuất khẩu bao gửi ra nước ngoài hoặc chưa ghi rõ giấy phép đó đã gửi cho trạm hải quan nào.

   Ga gửi phải yêu cầu người gửi ghi vào giấy yêu cầu tên ga biên giới đã ghi trong giấy phép xuất khẩu.

Khoản 4. Đường sắt không có trách nhiệm kiểm tra xem các giấy tờ kèm theo do người gửi nộp để gửi đi cùng với bao gửi có chính xác và đầy đủ không.

Khoản 5. Đề khẳng định bao gửi đã được nhận chở, vé bao gửi được giao cho người gửi. Vé bao gửi phải có những dữ kiện chủ yếu sau đây:

1) chữ “MC”

2) tên ga gửi và đường sắt gửi;

3) số hiệu tàu và ngày xuất phát;

4) tên ga đến và đường sắt đến;

5) đường đi qua;

6) tên và địa chỉ của người gửi và người nhận;

7) giá trị kê khai;

8) số kiện của lô hàng, loại  bao gói và trọng lượng;

9) cước phí chuyên chở.

Người gửi khi nhận được vé bao gửi phải xác nhận xem những điều ghi trên vé có đúng với thực tế không.

Ngày nhận chở bao gửi là ngày ga gửi đóng dấu lịch ngày của ga gửi lên vé bao gửi. Trên vé bao gửi cũng ghi tên các giấy tờ kèm theo bao gửi.

Khoản 6. Mẫu vé bao gửi in bằng ngôn ngữ của nước gửi và hai trong số các thứ tiếng Trung Quốc, Đức và Nga. Vé bao gửi được điền bằng ngôn ngữ của nước gửi.

Điều 24

Bao gói và ghi ký mã hiệu bao gửi

Bao gói của bao gửi phải phù hợp với những điều kiện ghi trong khoản 1 và 2 điều 17 và phải đề phòng được việc  làm hư hỏng bao gửi, làm hư hỏng toa xe và hành lý của người khác, cũng như đảm bảo an toàn công tác cho nhân viên phục vụ.

Ngoài ra, trên bao gói hay thẻ (nhãn) của mỗi kiện bao gửi ghi rõ những thông tin sau đây bằng ngôn ngữ của nước gửi có dịch ra các thứ tiếng Trung Quốc, Đức hoặc Nga:

1) tên và địa chỉ  người gửi;

2) tên và địa chỉ người nhận;

3) ga gửi và đường sắt gửi;

4) ga đến và đường sắt đến.

Khi gửi đến các ga thuộc đường sắt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và Mông Cổ hoặc trên hướng ngược lại, những thông tin trên ghi trên bao bì hoặc trên thẻ (nhãn) phải được viết bằng ngôn ngữ của nước gửi và bằng tiếng Nga.

Người gửi phải xoá hết trên các kiện bao gửi tất cả các nhãn dán cũ, địa chỉ cũ và những chữ viết khác.

Điều 25

Kê khai giá trị bao gửi

Khoản 1. Khi gửi bao gửi người phải kê khai giá trị bao gửi. Nếu người gửi không kê khai giá trị, thì ga gửi phải từ chối nhận chở bao gửi.

Khoản 2. Việc kê khai giá trị bao gửi tiến hành như quy định ở các khoản 2 - 5 Điều 18, trừ những điều sau đây:

1)  người gửi ghi số tiền giá trị kê khai của bao gửi vào giấy yêu cầu của mình (nếu quy chương hiện hành trên đường sắt gửi quy định phải có giấy yêu cầu);

2)  khi người gửi và trưởng ga không đồng ý với nhau về số tiền giá trị kê khai, thì không nhận chở bao gửi.

Điều 26

Trách nhiệm của người gửi và người nhận

 về những hậu quả phát sinh do không tuân theo 

những quy định về chuyên chở bao gửi

Khoản 1. Người gửi hoặc người nhận bao gửi trong những trường hợp tương ứng phải chịu trách nhiệm về những hậu quả do không tuân theo các quy định điều 22.

Người gửi chịu trách nhiệm trước đường sắt về mọi thiệt hại có thể phát sinh do các giấy tờ đi kèm bao gửi không có, không đủ hoặc không đúng.

Khoản 2. Trong những trường hợp cần thiết, đường sắt có quyền kiểm tra hàng trong bao gửi. Việc kiểm tra phải được tiến hành ở ga gửi - với sự có mặt của người gửi, ở ga đến - với sự có mặt của người nhận. Trên đường đi hoặc khi người gửi hoặc người nhận không có mặt, việc kiểm tra được tiến hành vắng mặt họ.

Nếu việc kiểm tra được tiến hành khi không có mặt người gửi hoặc người nhận bao gửi, thì khi kiểm tra nhất thiết phải có mặt trưởng ga hoặc phó trưởng ga.

Khoản 3. Những quy định ở khoản 3 điều 19 áp dụng cho việc chuyên chở bao gửi có tính đến điểm sau: nếu việc kiểm tra tiến hành ở ga gửi, thì các chi phí, tiền phạt và thiệt hại thu ở người gửi, và trong mọi trường hợp khác - thu ở người nhận bao gửi.

Điều 27

Kỳ hạn chuyên chở bao gửi

Khoản 1. Kỳ hạn chuyên chở bao gửi được xác định theo các mức sau đây:

1) gửi đi - tính một  ngày đêm;

2) chuyên chở cứ từng đoạn 300 km tính cước - tính một  ngày đêm.

Kỳ hạn chuyên chở bắt đầu tính từ 0 giờ của ngày liền theo sau ngày nhận bao gửi để chuyên chở.

Khoản 2. Kỳ hạn chuyên chở bao gửi được kéo dài tương ứng trong các trường hợp nói ở khoản 2 điều 20, cũng như việc kéo dài xảy ra do lỗi của người gửi và người nhận.

Khoản 3. Kỳ hạn chuyên chở tính theo khoảng cách tính cước giữa ga gửi và ga đến. Trong giấy theo bao gửi, ở cột “Những ghi chú khác” ghi những nguyên nhân và thời gian kéo dài mà theo đó đường sắt có quyền kéo dài kỳ hạn chuyên chở bao gửi.

Khoản 4. Kỳ hạn chuyên chở bao gửi được coi là hoàn thành, nếu bao gửi về tới ga đến vừa lúc hết kỳ hạn, người nhận đã được thông báo về điều này và bao gửi đã có thể giao trả cho người  nhận. Trình tự thông báo cho người nhận được quy định theo quy chương hiện hành trên đường sắt đến. 

Điều 28

Những trở ngại đối với việc chuyên chở

và giao trả bao gửi. Giao trả bao gửi.

Khoản 1. Nếu gặp trở ngại trong việc chuyên chở bao gửi, thì đường sắt quyết định là có cần hỏi ý kiến của người gửi hay thay đổi đường đi để chuyên chở hợp lý bao gửi tới ga đến. Đường sắt có quyền thu tiền cước theo đường đi khác và xác định lại thời hạn chuyên chở cho thích hợp, trừ những trường hợp trở ngại là do lỗi của đường sắt. Cung cấp bằng chứng về lỗi của đường sắt là việc của người gửi bao gửi.

Khoản 2. Khi không còn đường chuyên chở nào khác hoặc vì những nguyên nhân khác không thể tiếp tục chuyên chở bao gửi được nữa, cũng như khi việc giao trả bao gửi gặp trở ngại, thì ga gặp trở ngại đánh điện báo cho ga gửi để báo cho người gửi biết về trở ngại và xin ý kiến chỉ dẫn của họ. Ga gửi trên cơ sở điện báo nhận được, thông báo cho người gửi về tình hình trở ngại trong việc chuyên chở hoặc trong việc giao trả bao gửi bằng cách gửi thông báo theo mẫu quy định trong Quy tắc chi tiết làm việc của SMPS.

Người gửi có quyền yêu cầu gửi trả lại bao gửi trở lại ga đi cho mình hoặc giao bao gửi cho một người khác tại ga đến ban đầu. Người gửi phải ghi lên mặt sau giấy thông báo cách thức giải quyết đối với bao gửi và trả giấy thông báo đó lại cho ga, xuất trình vé bao gửi để ghi vào vé những ý kiến chỉ dẫn của người gửi đối với bao gửi. Nếu không xuất trình vé bao gửi thì ý kiến chỉ dẫn của người gửi coi như không có giá trị. Trong trường hợp người nhận từ chối nhận bao gửi, thì người gửi có thể cho ý kiến chỉ dẫn mà không cần phải xuất trình vé bao gửi.

Ga gửi đánh điện báo cho ga xảy ra trở ngại biết ý kiến chỉ dẫn của người gửi, còn giấy thông báo thì gửi bằng bưu điện. Ý kiến chỉ dẫn của người gửi được chấp hành theo điện báo của ga gửi.

Trong giấy theo bao gửi ghi rõ nguyên nhân và thời gian bị nghẽn lại trong khi chuyên chở và việc thay đổi đường đi của bao gửi.

Khoản 3. Nếu trong vòng 10 ngày kể từ lúc ga gửi thông báo cho người gửi biết về trở ngại trong việc chuyên chở hoặc giao trả bao gửi mà không nhận được ý kiến chỉ dẫn của người gửi hoặc nhận được những ý kiến chỉ dẫn không thể nào thực hiện được, thì bao gửi đó xử lý theo quy chương hiện hành trên đường sắt xảy ra trở ngại.

Nếu hàng chuyên chở trong bao gửi là thực phẩm có nguy cơ bị hỏng, thì đường sắt gặp trở ngại trong việc chuyên chở hoặc giao trả bao gửi phải xử lý ngay theo quy chương hiện hành trên đường sắt đó, không phải đợi đến hết thời hạn 10 ngày .

Nếu trở ngại được khắc phục trước khi nhận được ý kiến chỉ dẫn của người gửi, thì ga gặp trở ngại gửi tiếp bao gửi tới ga đến, không đợi ý kiến chỉ dẫn, và ngay lập tức thông báo điều đó cho người gửi.

Khoản 4. Tất cả các phí tổn phát sinh do gặp trở ngại trong việc chuyên chở hoặc giao trả bao gửi và thực hiện ý kiến chỉ dẫn của người gửi và các tổ chức hải quan được ghi vào giấy theo bao gửi và thu của người nhận khi giao bao gửi hoặc thu của người gửi nếu bao gửi quay trở lại nơi gửi đầu tiên.

Khoản 5. Bao gửi được giao trả tại ga đến ghi trong vé bao gửi. Sau khi bao gửi đến nơi, ga đến phải báo ngay cho người nhận biết theo biện pháp quy định trong quy chương hiện hành trên đường sắt đến, nhưng không được chậm quá 16 giờ đồng hồ.

Bao gửi được giao cho người nhận ghi trong giấy theo bao gửi, mà không cần người nhận phải xuất trình vé bao gửi.

Bao gửi cũng có thể giao cho người khác, nếu người đó có giấy uỷ nhiệm của người nhận xác nhận theo quy định của quy chương trong nước của đường sắt đến.

Trong cả hai trường hợp, người nhận đều phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Việc nhận bao gửi được xác nhận bằng chữ ký của người nhận bên mặt sau giấy theo bao gửi.

Trong trường hợp cần thiết, người nhận bao gửi có thể nhận của ga đến một  bản trích sao từ giấy theo bao gửi những thông tin cần thiết có xác nhận của ga.

Khoản 6. Trong trường hợp nếu người nhận, mặc dù đã được báo tin bao gửi đến ga, nhưng trong vòng 5 ngày không đến nhận, thì bao gửi đó được xem như không có người nhận và được thanh lý theo quy định của quy chương trong nước hiện hành trên đường sắt đến.

Tuy nhiên những đồ dùng gia đình gửi theo lối bao gửi, nếu người nhận vắng mặt hoặc không đến nhận, thì sau 30 ngày, kể từ ngày bao gửi đến ga mới được thanh lý.

Việc thanh lý bao gửi phải được thông báo cho người gửi biết.

Khoản 7. Các quy định ở khoản 4, ở đoạn văn cuối và đoạn văn gần cuối của khoản 5 và ở khoản 9 điều 21 cũng áp dụng cho việc chuyên chở bao gửi có tính đến việc bao gửi được coi như là mất, nếu bao gửi chưa được giao do lỗi của đường sắt  trong vòng 20 ngày kể từ khi kết thúc kỳ hạn chuyên chở.
Khoản 8. Nếu người gửi đồng thời cũng là người nhận bao gửi, trong trường hợp bao gửi không đến ga trong kỳ hạn chở quy định do lỗi của đường sắt, thì người này có quyền yêu cầu ga đến gửi trả bao gửi trở lại ga đi theo vé bao gửi. Ga đến phải ghi nội dung lời yêu cầu của người gửi vào vé bao gửi.

Chương V

CƯỚC PHÍ CHUYÊN CHỞ

Điều 29

Tiền cước.

Tính và thu cước phí chuyên chở 

Khoản 1. Cước phí chuyên chở (giá vé, vé nằm, cước phí chuyên chở hành lý và bao gửi, các khoản tạp phí) hành khách, hành lý và bao gửi trong liên vận quốc tế được tính theo các đơn giá quy định trong bản giá cước được áp dụng.

Bản giá cước được áp dụng phải bao gồm tất cả những dữ kiện cần thiết để tính cước phí chuyên chở.

Mỗi ga có tên trong bản giá cước được áp dụng và mọi địa điểm bán vé hành khách liên vận quốc tế đều có nhiệm vụ tạo mọi điều kiện cho hành khách tìm hiểu nội dung bản giá cước được áp dụng.

Khoản 2. Việc công bố các bản giá cước được áp dụng được tiến hành theo trình tự quy định của quy chương trong nước.

Những điểm sửa đổi và bổ sung bản giá cước được áp dụng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày được ấn định khi công bố những điểm sửa đổi và bổ sung đó.

Khoản 3. Cước phí chuyên chở được tính theo các đơn giá hiện hành trong ngày bán vé, còn cước hành lý và bao gửi theo các đơn giá hiện hành trong ngày nhận chở.

Khoản 4. Cước phí chuyên chở được thu khi giao giấy tờ đi tàu, vé hành lý hoặc vé bao gửi tính cho suốt đường đi từ ga đi tới ga đến. 

Khoản 5. Đường sắt phải áp dụng bản cước như nhau đối với mọi khách hàng.

Việc giảm giá chuyên chở trên hai hoặc nhiều đường sắt trong từng trường hợp cụ thể với mục đích nhất định chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của các đường sắt tham gia chuyên chở ưu đãi đó.

Khoản 6. Trong trường hợp áp dụng sai bản giá cước hoặc xác định sai trọng lượng hoặc phát hiện sai sót trong tính toán cước phí chuyên chở, thì tiền thu thừa trả lại cho người đã trả thừa, còn tiền thu thiếu thì thu thêm như sau:

1) đường sắt để xảy ra việc thu thiếu phải thu của hành khách, mà không được yêu cầu đường sắt khác làm thay mình;

2) đường sắt gửi - thu của người gửi bao gửi những khoản cước phí mà người đó phải trả;

3) đường sắt đến chỉ thu của người nhận bao gửi những khoản phí tổn phát sinh trên dọc đường đi và ở ga nhận.

Tiền thu thừa do đường sắt thu thừa phải trả.

Điều 30

Hoàn trả lại cước phí chuyên chở

Khoản 1. Hành khách có thể nhận lại cước phí chuyên chở mà họ đã trả cho đường sắt trong những trường hợp, nếu:

1)  giấy tờ đi tàu hoàn toàn chưa sử dụng;

2)  giấy tờ đi tàu mới sử dụng một  phần trên một  khu đoạn đường đi nào đó;

3)  do lỗi của đường sắt mà hành khách phải đi trên toa xe có cấp hạng và loại thấp hơn cấp hạng và loại ghi trên giấy tờ đi tàu;

4)  số người ghi trong vé quyển tập thể đi không đủ.

Yêu cầu hoàn trả lại cước phí chuyên chở phải được khẳng định bằng sự xác nhận tương ứng của đường sắt. Những xác nhận của đường sắt phải kèm chữ ký, ghi rõ  ngày và thời gian xác nhận, tên điểm bán vé. Nếu không có xác nhận thì không hoàn trả lại cước phí chuyên chở.

Khoản 2. Hành khách phải xuất trình giấy tờ đi tàu của mình cho đường sắt. Đường sắt phải ghi xác nhận tương ứng trong những trường hợp:

1) nếu giấy tờ đi tàu chưa sử dụng toàn bộ hoặc một phần do hành khách bị ốm, gặp tai nạn rủi ro hoặc vì những nguyên nhân bắt buộc khác xảy ra ngay trước khi tàu chạy hoặc trên dọc đường đi, với điều kiện hành khách xuất trình giấy chứng nhận tương ứng, khẳng định những tình huống nói trên;

2) nếu hành khách không thể bắt đầu hoặc tiếp tục chuyến đi do lỗi của đường sắt và nếu vì thế mà hành khách từ bỏ chuyến đi;

3) nếu hành khách do không có chỗ trong toa xe tương ứng với giấy tờ đi tàu đã mua, phải đi trong toa xe có cấp hạng thấp hơn. Trưởng tàu (trưởng tàu an ninh) hoặc nhân viên phục vụ toa xe được đường sắt uỷ nhiệm làm việc xác nhận, ghi lời xác nhận;

4) nếu theo quyển vé đi tập thể đi không đủ người. Thì trước khi tàu chạy trưởng đoàn phải xuất trình quyển vé cho trưởng ga hoặc nhân viên nhà ga do trưởng ga uỷ nhiệm để xác nhận về điều đó.

Trưởng tàu (trưởng tàu an ninh) hoặc nhân viên phục vụ toa xe được đường sắt uỷ nhiệm xác nhận đều có thể ghi xác nhận trong trường hợp này;

5) nếu hành khách từ bỏ chuyến đi vì lý do cá nhân:

a) khi trên vé không có dấu hoặc dấu dập châm kim, thì hành khách phải xuất trình vé cho đường sắt để xác nhận trước khi vé hết hạn;

b) khi trên vé không có dấu hoặc dấu dập châm kim, nhưng hành khách có tờ vé nằm để đi vào một ngày nào đó hoặc chuyến tàu nào đó, thì hành khách phải xuất trình vé để đường sắt xác nhận chậm nhất là 6 giờ (đối với vé tập thể - 5 ngày đêm, trên các đường sắt LG và EVR- 1 ngày đêm) trước giờ chạy của chuyến tàu đã ghi trên tờ vé nằm;

c) khi trên vé có dấu hoặc dấu dập châm kim thì hành khách phải xuất trình vé để đường sắt xác nhận chậm nhất là 3 giờ sau giờ khởi hành của chuyến tàu đã ghi trên dấu dập vé;

6) nếu vì lý do cá nhân, hành khách từ chối đi tiếp ở một  ga dọc đường nào đó và không muộn hơn 3 giờ, kể từ khi tàu đến ga, hành khách xuất trình vé của mình cho đường sắt để ghi xác nhận;

Khoản 3. Khi có xác nhận của đường sắt về việc không sử dụng giấy tờ đi tàu  trong các trường hợp nói ở khoản 2 điều này, thì hành khách được trả lại số tiền được tính theo bản giá cước được áp dụng như sau:

1) tiền vé và vé nằm cho đoạn đường chưa đi, nếu:
a) giấy tờ đi tàu hoàn toàn không sử dụng hoặc một  phần do những nguyên nhân bắt buộc (bệnh tật, tai nạn rủi ro.v.v.) xảy ra ngay trước khi tàu chạy hoặc trên đường đi;

b) khi đi tập thể mà không đủ người và giấy tờ đi tàu tập thể đã được xuất trình cho đường sắt xác nhận không chậm hơn 5 ngày (trên các đường sắt LG và EVR – 1 ngày đêm) trước giờ tàu khởi hành, trừ trường hợp tàu hoặc toa xe dùng riêng cho tập thể đã được trả với giá cước tối thiểu hoặc nếu hoàn lại tiền thì không đảm bảo được giá cước tối thiểu;

c) hành khách không thể bắt đầu hoặc tiếp tục chuyến đi do lỗi đường sắt và vì thế huỷ bỏ chuyến đi;

d) hành khách từ bỏ chuyến đi vì lý do cá nhân và xuất trình vé chưa đóng dấu, nhưng có tờ vé nằm để đi vào một ngày nào đó và chuyến tàu nào đó hoặc xuất trình vé đã đóng dấu cho đường sắt để xác nhận không muộn hơn 6 giờ (đối với tập thể - 5 ngày đêm; trên các đường sắt LG và EVR - 1 ngày đêm) trước giờ tàu khởi hành đã ghi trên tờ vé nằm hoặc trong dấu dập trên vé;

2) tiền vé tàu đoạn đường chưa đi, trừ tiền vé nằm, nếu:

a) hành khách từ bỏ chuyến đi vì lý do cá nhân, nhưng xuất trình vé cho đường sắt để xác nhận sau 6 giờ (đối với tập thể - 5 ngày đêm; trên các đường sắt LG và EVR-1 ngày đêm) trước giờ  tàu chạy;

b) hành khách vì lý do cá nhân không tiếp tục chuyến đi ở một  ga dọc đường nào đó mà không muộn hơn 3 giờ, kể từ khi tàu mà hành khách đi đến ga, đã xuất trình vé của mình cho đường sắt để xác nhận;

3) tiền chênh lệch giữa số tiền vé và vé nằm đã thu của hành khách với số tiền thực tế hành khách phải trả theo cấp hạng toa và đọan đường đã đi, nếu hành khách do không có chỗ trong toa xe tương ứng với cấp hạng vé đi tàu và vé nằm đã mua, nên đã đi trong toa xe cấp hạng và loại thấp hơn.

Khoản 4. Các khoản tiền thu tạp phí không trả lại cho hành khách.

Khoản 5. Đối với giấy tờ đi tàu đã bị mất không hoàn trả lại tiền.

Khoản 6. Nếu vé đi tàu tập thể hoặc cá nhân được mua giảm giá trong các trường hợp hành khách đi cả “lượt đi và lượt về” chuyển sử dụng để đi một lượt, mà không có lý do xác đáng được xác nhận bằng các giấy tờ tương ứng, thì không được hoàn trả lại tiền.

Khi có lý do xác đáng được xác nhận bằng các giấy tờ tương ứng, việc hoàn trả lại tiền được thực hiện sau khi tính lại đầy đủ giá trị vé tàu đã sử dụng.

Khoản 7. Trong các trường hợp đi tàu theo vé tập thể, khi số lượng hành khách người lớn trên thực tế đã đi ít hơn so với mức quy định trong các bản giá cước đang áp dụng để được hưởng tiêu chuẩn giảm giá vé, mà không có lý do xác đáng, thì không được hoàn trả lại tiền.

Khi có lý do xác đáng, việc hoàn trả lại tiền được thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 6 điều này.

Khoản 8. Nếu trước khi tàu chạy tại ga gửi hành lý hoặc bao gửi được lấy lại, không gửi theo tàu nữa, thì đường sắt phải hoàn lại cước phí chuyên chở hành lý hoặc bao gửi cho hành khách hoặc người gửi bao gửi mà họ đã trả theo quy chương hiện hành trong nước trên đường sắt gửi.

Nếu hành lý được lấy lại ở một ga dọc đường, thì đường sắt phải cấp cho hành khách một giấy chứng nhận tương ứng. Một phần cước phí chuyên chở hành lý sẽ được hoàn lại cho hành khách chỉ trong trường hợp hành khách cũng được hoàn lại một phần tiền vé tàu.

Nếu hành lý hoặc bao gửi bị cơ quan hải quan hoặc cơ quan khác giữ lại ở một  ga dọc đường không do lỗi của đường sắt, thì cước phí chuyên chở hành lý hoặc bao gửi không được trả lại cho hành khách trên cơ sở điều 45 SMPS.

Khoản 9. Khi trả lại tiền vé hoặc cước phí chuyên chở hành lý, bao gửi cho hành khách hoặc người gửi bao gửi cần khấu trừ các khoản chi phí liên quan đến việc hoàn trả lại tiền, cũng như các khoản lệ phí và tạp phí khác phù hợp với quy chương hiện hành trong nước trên đường sắt gửi. Nếu việc hoàn trả lại tiền xảy ra do lỗi của đường sắt thì không khấu trừ các chi phí và tạp phí đó.

Khoản 10. Việc hoàn lại tiền đã trả trong các trường hợp nói ở các khoản 3 và khoản 6 của điều này được tiến hành theo thủ tục yêu cầu bồi thường bằng đơn của hành khách có kèm theo vé và vé nằm có sự xác nhận như quy định ở các khoản 2 của điều này, và trong các trường hợp nêu ở mục 1 khoản 2 điều này- còn kèm theo những giấy tờ thích hợp.

Khoản 11. Nếu hành khách trả lại giấy tờ đi tàu ở nơi bán vé trước chuyến đi trong thời hạn vé còn giá trị, thì nơi bán vé hoàn lại ngay cho hành khách số tiền cần phải hoàn trả có khấu trừ theo quy định của quy chương trong nước hiện hành.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƯỜNG SẮT 

Điều 31

Trách nhiệm liên đới của các đường sắt 

Khoản 1. Đường sắt đã bán giấy tờ đi tầu, đã nhận chở hành lý hoặc bao gửi và đã giao vé hành lý hoặc vé bao gửi phải chịu trách nhiệm trước hành khách hoặc người gửi bao gửi về hoàn thành việc chuyên chở trên suốt đường đi cho đến khi giao xong hành lý hoặc bao gửi.

Khoản 2. Mỗi đường sắt tiếp tục chuyên chở, khi tiếp nhận hành lý hoặc bao gửi đương nhiên tham gia vào hợp đồng chuyên chở và chịu trách nhiệm theo quy định hợp đồng.

Điều 32

Phạm vi trách nhiệm

Khoản 1. Đường sắt phải chịu trách nhiệm trong phạm vi các điều kiện quy định ở chương này về việc quá hạn chuyên chở hành lý hoặc bao gửi và thiệt hại do toàn bộ hay một  phần hành lý hoặc bao gửi bị mất, bị hư hỏng trong thời gian từ khi nhận chở đến khi giao trả.

Đường sắt phải chịu trách nhiệm về tất cả những thiệt hại có thể xảy ra do làm mất hoặc không kịp thời xuất trình đúng nơi quy định những giấy tờ đi kèm do chủ hàng đính theo và liệt kê trong giấy yêu cầu (nếu theo quy định của quy chương hiện hành trong nước trên đường sắt cần có giấy yêu cầu) về việc gửi bao gửi và trong vé bao gửi đã có ghi nhận về các giấy tờ đó.

Số tiền đường sắt bồi thường thiệt hại không được vượt quá số tiền bồi thường khi hành lý hoặc bao gửi bị mất toàn bộ.

Khoản 2.  Đường sắt không chịu trách nhiệm nếu như toàn bộ hoặc một phần hành lý hoặc bao gửi bị mất, bị hư hỏng do một trong những nguyên nhân sau đây:

1) do những tình huống mà đường sắt không thể đề phòng trước được và việc loại trừ chúng không phụ thuộc vào đường sắt;

2) do những tính chất tự nhiên đặc biệt của hành lý hoặc bao gửi làm cho nó bị vỡ, bị rỉ, bị hỏng từ bên trong và những hậu quả tương tự;

3) do lỗi của hành khách, của người gửi hoặc người nhận bao gửi, cũng như của người áp tải bao gửi (tương ứng với điểm 4 khoản 1 điều 22);

4) do những nhược điểm của bao bì hoặc đóng gói mà khi nhận chở hành lý hoặc bao gửi nhìn bề ngoài không thể phát hiện ra được;

5) do hành khách hoặc người gửi bao gửi đưa gửi chở những vật phẩm cấm chuyên chở dưới tên gọi không thật, không chính xác hoặc không đầy đủ;

6) do hành lý hoặc bao gửi quy định chuyên chở trong những điều kiện đặc biệt mà đã gửi chở dưới tên gọi không thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc không tuân theo những quy định nói trong Hiệp định này.

Khoản 3. Việc chứng minh rằng sự mất mát, hư hỏng hành lý hoặc bao gửi xảy ra do những nguyên nhân nói ở các điểm 1, 2 và 3 khoản 2 điều này là thuộc trách nhiệm của đường sắt.

Khoản 4. Nếu theo các tình huống sự việc mà xét thấy rằng sự mất mát hoặc hư hỏng của hành lý hoặc bao gửi đã xảy ra do những nguyên nhân nói ở các điểm 4, 5 và 6 khoản 2 điều này, thì coi như những tổn thất đã xảy ra do những nguyên nhân đó, khi trong trường hợp tương ứng hành khách, người gửi hoặc người nhận bao gửi không chứng minh khác được. 

Khoản 5. Đối với bao gửi mà do tính chất tự nhiên của nó trong khi chuyên chở bị hao hụt về trọng lượng, thì không kể khoảng cách chuyên chở dài hay ngắn, đường sắt chỉ chịu trách nhiệm chi mức hao hụt về trọng lượng vượt quá định mức đưới đây:

1) 2% trọng lượng, nếu bao gửi đưa gửi chở ở trạng thái lỏng, tươi hoặc ẩm;

2) 1% đối với các loại bao gửi ở trạng thái khô khác bị hao hụt trọng lượng khi chuyên chở.

Tuy nhiên, sự giới hạn trách nhiệm nói trên đây sẽ không được xét đến, nếu người gửi hoặc người nhận bao gửi chứng minh được rằng sự hao hụt trọng lượng xảy ra không phải do tính chất tự nhiên của bao gửi.

Trong trường hợp nhiều kiện bao gửi được gửi theo một vé bao gửi, thì tỷ lệ định mức hao hụt trọng lượng tính riêng cho từng kiện, nếu khi nhận chở đã ghi trọng lượng từng kiện vé.

Trong trường hợp toàn bộ bao gửi bị mất hoặc một số kiện bị mất, thì khi tính tiền bồi thường không được trừ tỷ lệ hao hụt trọng lượng đối với những kiện đã mất.

Khoản 6. Đường sắt không chịu trách nhiệm về trọng lượng bị thiếu khi số kiện vẫn đủ, bao bì vẫn còn tốt và nguyên vẹn.

Khoản 7. Đường sắt không chịu trách nhiệm về hành lý hoặc bao gửi không đến đúng kỳ hạn chở trong những trường hợp sau đây:

1) khi đường bị phủ lấp, bị lũ lụt, bị sụt lở và những thiên tai khác, mà thời hạn đến chậm dưới 15 ngày theo chỉ thị của cơ quan trung ương đường sắt của nước hữu quan;

2) khi có những tình huống khác làm cho tầu phải đỗ lại hoặc chạy chậm theo chỉ thị của chính phủ các nước hữu quan.

Điều 33

Mức bồi thường khi hành lý hoặc bao gửi

bị mất toàn bộ hoặc một phần

Khoản 1. Khi hành lý gửi chở không kê khai giá trị mà bị mất toàn bộ hoặc một phần, thì đường sắt bồi thường cho hành khách theo giá trị thực tế của hành lý bị mất toàn bộ hoặc một phần, nhưng không được vượt quá 2 franc Thuỵ Sỹ cho mỗi một kilôgam tổng trọng lượng bị mất.

Khoản 2. Khi hành lý hoặc bao gửi có kê khai giá trị bị mất, thì đường sắt phải bồi thường theo giá trị kê khai.


Khi hành lý hoặc bao gửi chỉ bị mất một phần, đường sắt bồi thường phần giá trị tương ứng được kê khai cho mỗi một kilôgam bị mất.

Khoản 3. Ngoài tiền bồi thường ở các khoản 1 và 2 điều này, còn phải bồi thường cước phí chuyên chở đã trả và những chi phí khác về chuyên chở hành lý hoặc bao gửi bị mất toàn bộ hoặc một phần.

Tuy nhiên, những chi phí và thiệt hại không xuất phát từ hợp đồng chuyên chở thì không phải bồi thường. 

Điều 34

Mức bồi thường đối với hành lý 

hoặc bao gửi bị hư hỏng

Khoản 1. Trong trường hợp hành lý bị hư hỏng, đường sắt phải bồi thường một  khoản tiền bằng giá trị bị giảm của hành lý, không bồi thường những thiệt hại khác.

Khoản 2. Khi hành lý hoặc bao gửi có kê khai giá trị bị hư hỏng, đường sắt bồi thường một khoản tiền bằng một phần giá trị kê khai tương ứng với tỷ lệ giảm giá trị của hành lý hoặc bao gửi do bị hư hỏng.

Khoản 3. Số tiền bồi thường quy định ở khoản 1 và 2 điều này không được vượt quá:

1) số tiền bồi thường khi bị mất toàn bộ, nếu như do hư hỏng mà toàn bộ hành lý hoặc bao gửi bị mất giá trị;

2) số tiền bồi thường khi bị mất một  phần giá trị, nếu như do hư hỏng mà chỉ một  phần hành lý hoặc bao gửi bị mất giá trị.

Điều 35

Mức bồi thường do chuyên chở hành lý 

hoặc bao gửi đến đích quá kỳ hạn chở

Khoản 1. Cứ mỗi ngày đêm quá kỳ hạn chở theo quy định ở các điều 20 và 27, thì  đường sắt căn cứ vào cước phí chuyên chở của đường sắt để xảy ra quá kỳ hạn chở phải trả tiền phạt về chuyên chở:

1) hành lý - bằng 5% cước phí chuyên chở. Tổng số tiền phạt không được vượt quá 50% cước phí chuyên chở;

2) bao gửi - bằng 1,5% cước phí chuyên chở. Tổng số tiền phạt không được vượt quá 30% cước phí chuyên chở.

Tiền phạt quá kỳ hạn chở chỉ trả trong trường hợp không thực hiện đúng tổng thời hạn chuyên chở.

Khoản 2. Trong trường hợp đã được bồi thường do mất toàn bộ hành lý hoặc bao gửi, thì không được đòi tiền phạt như quy định ở khoản 1 điều này nữa.

Khi mất một phần hành lý hoặc bao gửi, thì tiền phạt quá kỳ hạn chở nếu có, chỉ tính cho phần hành lý hoặc bao gửi còn lại mà thôi.

Khi hành lý hoặc bao gửi bị hư hỏng, thì tiền phạt quá kỳ hạn chở nếu có, sẽ được cộng vào với tiền bồi thường hư hỏng theo quy định ở điều 34.

Khoản 3. Tổng số tiền phạt quy định ở khoản 1 điều này cùng với các khoản tiền quy định ở điều 33 và 34, không được vượt quá số tiền bồi thường khi hành lý hoặc bao gửi bị mất toàn bộ.

Khoản 4. Người nhận bao gửi bị mất quyền nhận phạt quá kỳ hạn chở, nếu bao gửi đến ga quá kỳ hạn chở không được đưa ra khỏi ga trong vòng một ngày đêm sau khi được đường sắt thông báo về việc bao gửi đến ga.
Điều này không áp dụng cho trường hợp chuyên chở đồ dùng gia đình.

Điều 36

Trả tiền bồi thường. Thu thêm tiền chưa thu đủ,

 Trả lại tiền thừa. Lãi xuất của những số tiền đó

Khoản 1. Tiền bồi thường quy định ở điều 33 và 34, và tiền phạt quy định ở điều 35 được trả bằng tiền của nước có đường sắt trả các khoản tiền đó.

Khoản 2. Nếu tiền tính bằng tiền một nước, mà trả lại ở một nước khác, thì khoản tiền đó được quy đổi ra tiền của nước có đường sắt thực hiện việc trả khoản tiền. 

Khoản 3. Nếu quá 180 ngày, kể từ ngày đề ra yêu cầu bồi thường mới có trả lời hoặc trả tiền bồi thường theo quy định ở các điều 33 và 34, thì phải trả thêm lãi xuất hàng năm là 4% của khoản tiền bồi thường.

Lãi xuất bắt đầu tính từ ngày sau đây cho đến ngày trả tiền hay chuyển khoản:

1) nếu là yêu cầu trả lại tiền thu thừa cước phí chuyên chở - tính từ ngày thu thừa số tiền đó;

2) nếu là yêu cầu về trả những khoản tiền khác - tính từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

Nếu là yêu cầu trả lại tiền thừa khoản tiền được trả đúng kỳ hạn, thời lãi xuất được tính bắt đầu từ ngày xuất trình đơn yêu cầu.

Khoản 4. Khi đường sắt yêu cầu hành khách, người gửi hoặc người nhận bao gửi bồi thường cho đường sắt những tổn thất do họ gây nên trong chuyên chở hành khách, hành lý và bao gửi, thì họ cũng phải trả theo tỷ lệ lãi xuất và thời hạn quy định ở khoản 3 điều này.

Điều 36​​1
Trách nhiệm trước những thiệt hại 
đến tính mạng hoặc sức khỏe của hành khách
Khoản 1. Đường sắt chịu trách nhiệm trước những thiệt hại gây ra ảnh hưởng đến tính mạng hoặc sức khỏe của hành khách liên quan đến việc hành khách vì nguyên nhân không may trong thời gian ở trên tầu hoặc khi lên tầu ̣ (xuống tầu) bị thương hoặc bị tổn hại đến tình trạng thể chất hoặc tinh thần.
Khoản 2. Trình tự và mức bồi thường cho những thiệt hại gây ra cho hành khách được xác định theo luật pháp trong nước của quốc gia mà trên đường sắt của quốc gia đó xẩy ra thiệt hại. 

Khoản 3. Đường sắt không có trách nhiệm, nếu thiệt hại xẩy ra do các nguyên nhân sau đây:

1) do những tình huống mà đường sắt không thể đề phòng và việc loại trừ chúng không phụ thuộc vào đường sắt;
2) do lỗi của hành khách;

3) do hành động của những người thứ ba mà những hành động này đường sắt mặc dù đã áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa, nhưng đã không thể trách được hoăc ngăn chặn được hậu quả của chúng.

Điều 37

Trách nhiệm của đường sắt 

đối với hành vi của nhân viên mình

Trong phạm vi trách nhiệm chuyên chở, đường sắt phải chịu trách nhiệm về những hành vi công vụ của nhân viên mình, bất kể những hành vi đó xẩy ra ở đường sắt mình hay đường sắt khác.

Chương VII

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, KIỆN CÁO, THẨM QUYỀN XÉT XỬ, 
THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC KIỆN CÁO

Điều 38

Yêu cầu bồi thường 

Khoản 1. Hành khách, người gửi hoặc người nhận bao gửi có quyền đề ra yêu cầu bồi thường trên cơ sở hợp đồng chuyên chở.

Nếu số tiền bồi thường cho một giấy tờ đi tàu hoặc một lô hành lý hoặc bao gửi ở dưới mức 1,5 franc Thuỵ Sĩ thì không yêu cầu bồi thường.

Khoản 2. Khi yêu cầu bồi thường hành lý và bao gửi, hành khách, người gửi hoặc người nhận bao gửi làm đơn đưa cho đường sắt đi hoặc đường sắt đến.

Những yêu cầu bồi thường của hành khách liên quan đến quyển vé hoặc vé cứng phải đưa đến cho nơi đã bán những vé đó.

Khoản 3. Chỉ có người đã trả tiền theo hợp đồng chuyên chở mới được yêu cầu hoàn lại số tiền đã trả.

Khoản 4. Để yêu cầu bồi thường, người thay mặt hành khách hoặc người gửi hoặc người nhận bao gửi phải có giấy uỷ nhiệm của những người nói trên theo thủ tục quy định.

Giấy uỷ nhiệm phải phù hợp với pháp luật và quy chương trong nước của nước có đường sắt hoặc nơi bán vé bị yêu cầu bồi thường. Giấy uỷ nhiệm đó lưu lại ở đường sắt hoặc nơi bán vé.

Khoản 5. Các đơn yêu cầu bồi thường gửi đến và được xem xét giải quyết tại các cơ quan quy định ở phụ lục 2.

Khoản 6. Việc đưa yêu cầu bồi thường quy định như sau:

1) trong trường hợp yêu cầu hoàn lại tiền vé tàu hoặc vé nằm phải do hành khách đưa yêu cầu với điều kiện xuất trình vé cứng hoặc quyển vé có cả tờ vé hoặc vé nằm, và khi cần thiết - cả những bằng chứng khác;

2) trong trường hợp yêu cầu bồi thường cước phí chuyên chở hành lý phải do hành khách đưa yêu cầu với điều kiện phải nêu ra được những bằng chứng khẳng định quyền được yêu cầu bồi thường;

3) trong trường hợp yêu cầu bồi thường cước phí chuyên chở bao gửi phải do người gửi hoặc người nhận bao gửi đưa ra yêu cầu với điều kiện xuất trình vé bao gửi hoặc những bằng chứng khẳng định quyền được yêu cầu bồi thường;

4) trong trường hợp hành lý bị mất toàn bộ phải do hành khách đưa yêu cầu với điều kiện xuất trình vé hành lý;

5) trong trường hợp bao gửi bị mất toàn bộ phải do người gửi hoặc người nhận đưa yêu cầu với điều kiện xuất trình vé bao gửi;

6) trong trường hợp hành lý bị mất hoặc hư hỏng một  phần phải do hành khách đưa yêu cầu với điều kiện phải xuất trình biên bản thương vụ do đường sắt giao về việc hành lý bị mất hoặc hư hỏng;

7) trong trường hợp bao gửi bị mất mất hoặc hư hỏng một  phần phải do người nhận đưa yêu cầu với điều kiện phải xuất trình biên bản thương vụ do đường sắt giao về việc bao gửi bị mất hoặc hư hỏng;

8) trong trường hợp hành lý chuyên chở đến quá hạn phải do hành khách đưa yêu cầu với điều kiện xuất trình những bằng chứng khẳng định quyền được yêu cầu bồi thường;

9) trong trường hợp bao gửi chuyên chở đến quá hạn phải do người nhận bao gửi đưa yêu cầu với điều kiện phải xuất trình những bằng chứng khẳng định quyền được yêu cầu bồi thường.

Vấn đề xác nhận các bằng chứng đưa ra theo quy định ở các điểm trên đây của khoản này có đầy đủ hay không là do đường sắt quy định.

Khoản 7. Người đưa yêu cầu phải xuất trình các bản chính của các bản giấy tờ đi tàu, giấy tờ chuyên chở và biên bản thương vụ do đường sắt giao.

Khoản 8. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu bồi thường theo dấu ngày của bưu điện hoặc ngày biên nhận là đã nhận được đơn, đường sắt hoặc nơi bán vé có trách nhiệm xem xét đơn yêu cầu bồi thường và khi đã thừa nhận toàn bộ hay một  phần yêu cầu thì phải trả cho người yêu cầu bồi thường số tiền mà họ có quyền được hưởng.

Khoản 9. Đường sắt hoặc nơi bán vé khi thông báo cho người yêu cầu bồi thường về việc không thừa nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu bồi thường phải thông báo lý do bác bỏ đơn yêu cầu, đồng thời trả cho họ những giấy tờ kèm theo đơn.

Khoản 10. Trong trường hợp đường sắt hoặc nơi bán vé thừa nhận thoả mãn toàn bộ yêu cầu bồi thường, thì đường sắt và nơi bán vé xử lý các giấy tờ kèm theo theo quy định của quy chương trong nước áp dụng trên đường sắt.

Điều 39

Kiện cáo, thẩm quyền xét xử

Khoản 1. Quyền đi kiện trên cơ sở hợp đồng chuyên chở thuộc về người có quyền đề ra yêu cầu bồi thường đối với đường sắt và nơi bán vé.

Chỉ sau khi đưa đơn yêu cầu bồi thường theo quy định ở điều 38 mới được đi kiện.

Khoản 2. Người có quyền kiện chỉ được đi kiện đường sắt hoặc nơi bán vé mà mình đưa đơn yêu cầu bồi thường theo quy định ở khoản 5 điều 38 và chỉ trong trường hợp nếu như các cơ quan nói trên không tuân thủ thời hạn xem xét giải quyết đơn yêu cầu bồi thường theo quy định ở khoản 8 điều 38, hoặc cũng trong thời hạn đó đường sắt hoặc nơi bán vé đã báo cho người yêu cầu bồi thường biết yêu cầu của họ bị bác bỏ toàn bộ hay một  phần.

Khoản 3. Chỉ được kiện ở toà án quy định của nước có đường sắt hoặc nơi bán vé bị đưa đơn yêu cầu bồi thường.

Điều 40

Thời hạn có hiệu lực đưa yêu cầu bồi thường

 và kiện cáo theo hợp đồng chuyên chở

Khoản 1. Các yêu cầu bồi thường và kiện cáo đối với đường sắt, cũng như các yêu cầu và kiện cáo của đường sắt đối với các hành khách và người gửi hoặc người nhận có thể được đề ra đối với:

1) hành khách và người gửi hoặc người nhận bao gửi về tiền phạt hoặc bồi thường thiệt hại;

2) hành khách và người gửi hoặc người nhận bao gửi về cước phí mà họ phải trả;

Những yêu cầu bồi thường và kiện cáo nói trên có thể đưa ra trong thời hạn 9 tháng, trừ trường hợp đưa yêu cầu bồi thường hành lý hoặc bao gửi chở đến quá kỳ hạn thì thời hạn quy định là 30 ngày.

Khoản 2. Thời hạn quy định ở khoản 1 điều này tính như sau:
1) về bồi thường hư hỏng hoặc mất một  phần hành lý hoặc bao gửi, cũng như hành lý hoặc bao gửi chở đến quá kỳ hạn - tính từ ngày giao hành lý hoặc bao gửi;

2) về bồi thường hành lý bị mất toàn bộ - tính từ sau 10 ngày, còn bồi thường bao gửi bị mất toàn bộ - tính từ sau 20 ngày, kể từ ngày hết kỳ hạn chở quy định ở điều 20 và điều 27;

3) về yêu cầu hoàn lại cước phí chuyên chở, trả tiền phạt hoặc yêu cầu liên quan đến sửa lại các tính toán do áp dụng sai giá cước, cũng như các nhầm lẫn khi tính toán cước phí - tính từ ngày trả các khoản tiền đó, và nếu chuyên chở hành lý và bao gửi chưa trả cước phí - tính từ ngày giao;

4) về trả khoản tiền còn lại khi bán thanh lý hành lý và bao gửi - tính từ ngày bán thanh lý các thứ đó;

5) trong tất cả các trường hợp khác - tính từ ngày xác định được tình huống dùng làm cơ sở cho việc đề ra yêu cầu bồi thường.

Ngày bắt đầu tính thời hạn có hiệu lực không bao giờ tính vào thời hạn có hiệu lực.

Khoản 3. Khi hành khách, người gửi hoặc người nhận bao gửi đưa đơn yêu cầu bồi thường theo quy định ở điều 38 cho đường sắt hoặc nơi bán vé, cũng như khi đường sắt đưa công văn yêu cầu bồi thường cho hành khách, người gửi hoặc người nhận bao gửi thì việc tính thời hạn có hiệu lực tạm đình chỉ.

Thời hạn có hiệu lực được tiếp tục tính từ ngày đơn yêu cầu bồi thường bị bác bỏ toàn bộ hoặc một  phần hoặc không được trả trong thời hạn quy định ở khoản 8 điều 38 SMPS.

Việc cung cấp các bằng chứng về việc đã nhận được đơn yêu cầu bồi thường hoặc trả lời đơn và việc trả lại các giấy tờ là thuộc trách nhiệm của phía cần dựa vào các sự kiện đó.

Những đơn yêu cầu bồi thường lặp lại và vẫn chứa đựng những đòi hỏi giống như lần trước không tạm đình chỉ được việc tính thời gian có hiệu lực để đi kiện.

Khoản 4. Những yêu cầu bồi thường đã quá thời hạn có hiệu lực đưa ra cũng không thể được đưa lại dưới dạng đơn kiện.

Chương VIII

THANH TOÁN GIỮA CÁC ĐƯỜNG SẮT 

Điều 41

Thanh toán giữa các đường sắt 

Khoản 1. Đường sắt đi hoặc đường sắt đến phải trả do các đường sắt hữu quan khác phần tiền họ được hưởng trong số tiền cước chuyên chở hành khách, hành lý và bao gửi đã thu hoặc phải thu.

Khoản 2. Việc thanh toán giữa các đường sắt qua kết quả áp dụng Hiệp định này được tiến hành trên cơ sở Quy tắc thanh toán trong liên vận hành khách và hàng hoá đường sắt quốc tế.

Điều 42

Yêu cầu hoàn lại số tiền bồi thường 

đã trả lại giữa các đường sắt 

Khoản 1. Đường sắt đã trả tiền bồi thường hành lý hoặc bao gửi bị mất toàn bộ hoặc một phần bị hư hỏng, cũng như chở đến quá hạn theo quy định tại Hiệp định này có quyền yêu cầu các đường sắt khác đã tham gia chuyên chở hoàn trả lại khoản tiền bồi thường đó, trong đó:

1) nếu tổn thất do một  đường sắt gây nên, thì đường sắt đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trả lại khoản tiền đó;

2) nếu tổn thất do nhiều đường sắt gây nên, thì từng đường sắt phải chịu trách nhiệm về phần tổn thất do mình gây nên;

3) nếu không thể chứng minh được tổn thất do một  hoặc nhiều đường sắt gây nên, thì tính theo từng lô hành lý hoặc bao gửi để phân bổ trách nhiệm bồi thường tỷ lệ thuận với kilômét tính cước, mà lô hàng đó thực tế đã đi qua trên các đường sắt tham gia chuyên chở.

Nếu căn cứ điều 30, một đường sắt đã hoàn trả lại cước phí chuyên chở, thì đường sắt đó có quyền yêu cầu các đường sắt đã được hưởng cước phí đó hoàn trả cho mình.

Khoản 2. Nếu hành lý và bao gửi do nhiều đường sắt tham gia chuyên chở đến quá kỳ hạn, thì căn cứ vào tổng số ngày quá hạn trên tất cả các đường sắt và số tiền cước phí chuyên chở mà từng đường sắt gây nên quá kỳ hạn đã hưởng để xác định khoản tiền phạt quá kỳ hạn chở như quy định ở điều 35.

Khoản 3. Kỳ hạn chở bao gửi tính theo quy định ở điều 27 phân bổ giữa các đường sắt tham gia chuyên chở như sau:

1) kỳ hạn gửi tính cho đường sắt gửi được hưởng;

2) kỳ hạn chở phân bổ tỷ lệ thuận với khoảng cách tính cước của bao gửi đi trên đường sắt từng nước;

3) kỳ hạn tính thêm quy định ở khoản 2 điều 20 kể cả đối với hành lý cũng như bao gửi được cộng thêm cho các đường sắt mà ở đó kỳ hạn chở bị kéo dài do những nguyên nhân nêu ở điều khoản nói trên.

Khoản 4. Đường sắt bị yêu cầu hoàn lại tiền bồi thường hoặc cước phí chuyên chở không được tranh biện về sự đúng đắn của việc trả tiền bồi thường với đường sắt đề ra yêu cầu bồi thường, nếu như việc bồi thường hoặc hoàn trả lại cước phí chuyên chở đã được toà án xét xử quyết định và nếu như đường sắt bị yêu cầu đã được báo cáo trước về việc toà án triệu tập.

Khoản 5. Các yêu cầu hoàn trả lại tiền bồi thường hoặc cước phí chuyên chở đã trả theo các đơn yêu cầu bồi thường phải được thông báo trong thời hạn 75 ngày, kể từ ngày thực tế trả.

Các yêu cầu về bồi thường hoặc hoàn trả do toà án quyết định phải được thông báo trong vòng 75 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Quá các thời hạn trên, các đường sắt không có quyền để yêu cầu hoàn trả lại tiền bồi thường.

Khoản 6.  Các yêu cầu hoàn trả lại tiền bồi thường hoặc cước phí chuyên chở mà gây tranh chấp giữa các đường sắt, thì theo yêu cầu của bên hữu quan cần được đưa ra xét xử tại toà án quy định ở nơi cư trú của bên bị, phù hợp với luật pháp của nơi giải quyết tranh chấp. 

Nếu yêu cầu hoàn trả lại tiền bồi thường hoặc cước phí chuyên chở được đề ra cho một số đường sắt, thì đường sắt đưa ra yêu cầu đó được quyền theo ý mình lựa chọn để kiện ở toà án quy định theo nơi cư trú của bất kỳ bên nào trong số các bên bị.

Khoản 7. Theo một và chỉ một đơn kiện về hoàn trả lại tiền bồi thường hoặc cước phí chuyên chở, bên hữu quan phải phát đơn kiện tới tất cả các đường sắt mà họ chưa đạt được sự đồng ý chung.

Khoản 8. Quyết nghị của toà án quy định về thoả mãn đơn kiện yêu cầu hoàn trả lại tiền bồi thường hoặc cước phí chuyên chở được thi hành theo nơi cư trú của từng bên bị mà quyết nghị đó đã ghi. Không được phép xét lại quyết nghị của toà án.

Khoản 9. Các đường sắt theo sự thoả thuận giữa họ với nhau có quyền không áp dụng các quy định tại điều này về hoàn trả lại tiền bồi thường hoặc cước phí chuyên chở.

Chương IX

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 43

Tiền tệ tính cước
Tiền tệ tính cước được quy định trong các bản giá cước áp dụng trong khuôn khổ Hiệp định này.

Điều 44

Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định,

Các đường sắt tham gia Hiệp định này áp dụng Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định liên vận hành khách quốc tế (Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định). Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định chỉ liên quan đến các đường sắt và không giải quyết quan hệ pháp lý giữa một bên là hành khách, người gửi và người nhận bao gửi và một bên là đường sắt.

Điều 45

Các quy chế hải quan và quy chế khác

Hành khách, người gửi và người nhận hành lý hoặc bao gửi phải tuân theo các quy chế hành chính - hộ chiếu (trong đó có quy chế thị thực), quy chế hải quan và các quy chế khác được quy định trong khi đi bằng vận tải đường sắt trong liên vận quốc tế, đối với bản thân cũng như đối với vật phẩm xách tay, hành lý và bao gửi. Đường sắt không có quyền kiểm tra việc chấp hành các quy chế nói trên, trừ các quy chế do các cơ quan đường sắt hoặc các thỏa thuận quốc tế quy định trong lĩnh vực vận tải đường sắt, và không chịu trách nhiệm về việc hành khách, người gửi và người nhận hành lý hoặc bao gửi không chấp hành các quy chế đó.

Điều 46

Việc áp dụng pháp luật trong nước

Khi trong Hiệp định này, trong Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định không có những quy định cần thiết, thì áp dụng những quy định nêu trong pháp luật trong nước của nước tương ứng mà đường sắt nước đó là thành viên của Hiệp định này.

Điều 47

Việc công bố sửa đổi và bổ sung Hiệp định, 

Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định 

Khoản 1. Hiệp định và Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định, cũng như những điểm sửa đổi và bổ sung các văn kiện này được công bố theo quy định của quy chương trong nước của các Bên tham gia Hiệp định này. Trong khi công bố Hiệp định và Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định, cũng như những điểm sửa đổi và bổ sung các văn kiện này phải thông báo ngày có hiệu lực. Những điểm sửa đổi và bổ sung phải được công bố muộn nhất là 15 ngày trước khi chúng bắt đầu có hiệu lực.

Khoản 2. Hiệp định và Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định có thể được sửa đổi và bổ sung theo sự đồng ý chung bằng văn bản của các Bên tham gia Hiệp định này qua Uỷ ban của Tổ chức hợp tác đường sắt (OSJD) hoặc bằng thương lượng ở Ban tương ứng OSJD với việc Ủy ban phê duyệt tiếp theo các dự thảo nghị quyết.

Những sửa đổi Hiệp định và Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định có thể được làm nếu thực hiện được những điều kiện sau đây:

1) những đề nghị sửa đổi được xem xét, nếu có ít nhất là 1/3 số Bên tham gia Hiệp định này yêu cầu;

2) những điểm  sửa đổi do các Ban chuyên môn tương ứng chỉnh lý được Uỷ ban OSJD phê duyệt với việc tiếp đó trình ra khoá họp Hội nghị Bộ trưởng để thông báo;

3) những điểm sửa đổi và bổ sung bắt đầu có hiệu lực tương ứng với khoản 4 của điều này, nếu trong vòng 2 tháng sau khi những đề nghị đó được chuyển cho các đường sắt tham gia Hiệp định này mà không có ý kiến phản đối.

Khoản 3. Những đề nghị của các Bên về sửa đổi và bổ sung Hiệp định, Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định phải được trình Uỷ ban OSJD và đồng thời được gửi cho các Bên tham gia Hiệp định này muộn nhất là 3 tháng trước ngày triệu tập hội nghị của các Ban tương ứng.

Những đề nghị của Uỷ ban OSJD đưa ra xem  xét tại Ban tương ứng phải được gửi cho các Bên của Hiệp định muộn nhất là 2 tháng trước ngày triệu tập hội nghị tương ứng của các Ban.

Khoản 4. Ngày bắt đầu có hiệu lực của những điểm sửa đổi hoặc bổ sung do Uỷ ban OSJD quy định.

Khoản 5. Thông báo về những điểm sửa đổi và bổ sung Hiệp định và Quy tắc chi tiết  làm việc của Hiệp định do Uỷ ban OSJD gửi đi phải tính toán sao cho thông báo được đến các đường sắt tham gia Hiệp định muộn nhất là 45 ngày, kể từ ngày những điểm sửa đổi và bổ sung bắt đầu có hiệu lực.

Khoản 6. Nghị quyết về tái bản Hiệp định và Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định do Ban tương ứng của OSJD thông qua.

Điều 48

Hội nghị các Ban của OSJD
Để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc áp dụng Hiệp định, Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định, đưa những sửa đổi và bổ sung vào các văn kiện đó, cũng như để thoả thuận các hành trình và thời gian biểu vận hành của các toa xe khách, cần triệu tập hội nghị các Ban tương ứng của OSJD.Thời gian, địa điểm và số ngày tiến hành các hội nghị của các Ban đó do Uỷ bản OSJD xác định.

Việc chuẩn bị những vấn đề đưa ra hội nghị các Ban tương ứng và việc thực hiện những nghị quyết và kiến nghị của các Ban được quy định trong Quy chế của Uỷ ban OSJD.

Điều 49

Điều hành công việc

Uỷ ban OSJD đảm nhiệm điều hành công việc và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Hiệp định, Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định, Uỷ ban này hoạt động theo Điều lệ của Tổ chức Hợp tác đường sắt, Quy tắc thể thức làm việc của Hội nghị Bộ trưởng và Quy chế của Uỷ ban OSJD.

Điều 50

Các thành viên của Hiệp định

Việc kết nạp các thành viên mới của Hiệp định, cũng như việc từ chối tham gia Hiệp định này được quy định trong điều XI Điều lệ của OSJD.

Điều 51

Ngôn ngữ của Hiệp định 

Hiệp định này được viết bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Nga. Các văn bản bằng các ngôn ngữ này đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu lời văn khác nhau thì dùng văn bản tiếng Nga để chuẩn xác.

Điều 52

Thời gian có hiệu lực của Hiệp định 

Hiệp định này được thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 1951 cùng các điểm sửa đổi và bổ sung được thông qua tại hội nghị ở Moskva ngày 31.7.1953, tại hội nghị ở Bec-lin ngày 30.7.1955, tại hội nghị chuyên gia ở E-rơ-phua ngày 5.7.1956, tại hội nghị ở Bắc Kinh ngày 25.5.1957, cũng như những điểm sửa đổi và bổ sung do Uỷ ban OSJD thông qua ngày 14.1.1959, ngày 21.10.1961, ngày 31.1.1963, ngày 30.1.1964, ngày 4.11.1965, ngày 21.12.1966, ngày 17.12.1970, ngày 4.12.1972, ngày 23.10.1974, ngày 8.9.1975, ngày 22.9.1976, ngày 17.6.1977, ngày 26.10.1978, ngày 20.12.1979, ngày 23.10.1980, ngày 29.6.1981, ngày 28.5.1982, ngày 1.9.1983, ngày 10.9.1984, ngày 19.9.1985, ngày 8.9.1986, ngày 1.10.1988, ngày 1.7.1990, ngày 1.7.1991, ngày 30.9.1992, ngày 29.12.1993, ngày 1.1.1995, ngày 14.12.1995, ngày 12.11.1996, ngày 6.11.1997, ngày 6.11.1998, ngày 15.12.1999, ngày 2.11.2000, ngày 5.10.2001, ngày 11.10.2002, ngày 10.10.2003, ngày 8.10.2004, ngày 17.11.2005, 17.11.2006 và có hiệu lực từ ngày 1.5.2007.

Hiệp định được ký với thời hạn không hạn định.

Phụ lục 1

DANH MỤC NHỮNG VẬT PHẨM THUỘC ĐỘC QUYỀN CHUYÊN CHỞ CỦA NGÀNH BƯU ĐIỆN

Những vật phẩm thuộc độc quyền chuyên chở của ngành bưu điện gồm:

- trên đường sắt Cộng hoà Anbani

………………………...............................................................................

- trên đường sắt Cộng hoà Belarus:

 tất cả các loại bưu phẩm có chữ, các phiếu chuyển tiền và các bưu kiện.

- trên đường sắt Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

 thư từ, báo chí và bưu thiếp, bưu ảnh;

- trên đường sắt Gruzia:

tất cả các loại bưu phẩm có chữ, các phiếu chuyển tiền và các bưu kiện.

- trên đường sắt Cộng hòa Kazahstan:

thư từ, bưu thiếp và bưu ảnh, gói bưu kiện (thường, đặt hàng, có giá), bưu kiện, các phiếu chuyển tiền;

- trên đường sắt Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa:

 thư từ và các vật phẩm mang tính chất thư từ;

- trên đường sắt Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên: 

thư từ;

- trên đường sắt Cộng hòa Kyrgyz:

bưu phẩm có chữ, các ấn phẩm định kỳ, bưu kiện;

- trên đường sắt Cộng hoà Latvia: 

tất cả các loại bưu phẩm có chữ, các phiếu chuyển tiền và các bưu kiện;

- trên đường sắt Cộng hoà Litva:

 tất cả các loại bưu phẩm có chữ, các phiếu chuyển tiền và các bưu kiện;

- trên đường sắt Cộng hoà Mônđôva:

 tất cả các loại bưu phẩm có chữ, các phiếu chuyển tiền và các bưu kiện;

- trên đường sắt Mông Cổ: 

bưu thiếp, bưu ảnh, thư từ và thư công vụ ngoài ra còn các bưu kiện là thùng, hộp và gói nhỏ, báo và tạp chí;

- trên đường sắt Cộng hòa Ba lan:

bưu thiếp, bưu ảnh và thư từ;

- trên đường sắt Liên bang Nga:

 tất cả các loại bưu phẩm có chữ, các phiếu chuyển tiền và các bưu kiện;

- trên đường sắt Cộng hoà Slôvakia: 

những thư từ dán kín hoặc để ngỏ, gửi đến người nhận nhất định, không phụ thuộc vào tính chất và nội dung của chúng;

- trên đường sắt Turkmenistan: 

tất cả các loại bưu phẩm có chữ, các phiếu chuyển tiền và các bưu kiện;

- trên đường sắt Cộng hoà Ucraina: 

tất cả các loại bưu phẩm có chữ, các phiếu chuyển tiền và các bưu kiện;

- trên đường sắt Cộng hòa Tiệp: 

những thư từ dán kín hoặc để ngỏ, gửi đến người nhận nhất định, không phụ thuộc vào tính chất và nội dung của chúng;

- trên đường sắt Cộng hoà Estônia: 

tất cả các loại bưu phẩm có chữ, các phiếu chuyển tiền và các bưu kiện.

Phụ lục 2

BẢN KÊ 

ĐỊA CHỈ CÁC CƠ QUAN THẨM TRA

GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Các đơn yêu cầu bồi thường cần gửi cho các cơ quan dưới đây thẩm tra giải quyết:

- ở đường sắt nước Cộng hoà Anbani - Tổng cục đường sắt, Tirana;

- ở đường sắt nước Cộng hoà Belarus - về bồi thường do mất toàn bộ hoặc một phần hoặc hư hỏng hành lý, bao gửi, do hành lý đến quá hạn, về trả lại tiền vé cho hành khách – Doanh nghiệp một thành viên “Tổng trung tâm thông tin thanh toán” Đường sắt Belarus, phố Brest-Litowskaia, 9, 220.039, Tp. Minsk; fax +375 17 225 9030, email: dkcl@dkcl.mnsk.rw.by;
- ở đường sắt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Ban Quan hệ Quốc tế và Khoa học kỹ thuật, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 118 Lê Duẩn; Fax: 844-8-254-998; 844-8-248-866;
- ở đường sắt nước Gruzia: các đơn vận chuyển về bao gửi và  hành khách gửi về địa chỉ - Công ty trách nhiệm hữu hạn”Đường sắt Gruzia”, Ban vận chuyển hành khách. Gruzia, 380012, Tp. Tbilisi, đại lộ Caricy Tamary, 15, fax (095-32) 95 25 27;
- ở đường sắt Cộng hòa Kazahstan: về hoàn trả tiền cước chuyên chở hành khách; về hoàn trả tiền cước chuyên chở hành lý và bao gửi; về bồi thường do mất toàn bộ hoặc một phần hoặc hư hỏng hành lý và bao gửi – AO “HK “Kazahstan Termir Joly”, phố Gete, 11/1, 010000, Tp. Astana, Cộng hòa Kazahstan;

- ở đường sắt nước CHND Trung Hoa:

1) trong trường hợp hành khách hoặc người gửi bao gửi cần yêu cầu đường sắt gửi bồi thường hành lý và bao gửi bị mất, bị hư hỏng hoặc chuyên chở đến quá hạn - Cục đường sắt gửi; 
khi hành khách hoặc chủ nhận bao gửi yêu cầu đường sắt đến bồi thường – Cục đường sắt đến;

2) trong trường hợp yêu cầu hoàn lại cước phí chuyên chở hành lý hoặc bao gửi - Cục đường sắt có ga đã thu cước phí đó;

3) các yêu cầu bồi thường của đường sắt nước ngoài - Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Đường sắt, 100844 Bắc Kinh, phố Phục Hưng, 10
 Fax: 0086-10-6398 10 65;

- ở đường sắt nước Cộng hoà DCND Triều Tiên: 

Bộ Đường sắt, Bình Nhưỡng, quận Trung tâm Đông An Đông, Văn phòng thanh toán liên vận quốc tế;

- ở đường sắt nước Cộng hoà Kyrgyz: 

về bồi thường do mất toàn bộ hoặc mất một  phần, hoặc hư hỏng hành lý và bao gửi, do hành lý đến quá kỳ hạn chở, về trả lại tiền vé cho hành khách - Cục đường sắt Kyrgyz

 Ban Tài chính, 72009, Tp. Bichkek, phố Lev Tolstoi, 83;

- ở đường sắt nước Cộng hoà Latvia 

các đơn được gửi và giải quyết về hoàn trả tiền vé đi tàu, về bồi thường mất toàn bộ hoặc một phần hoặc hư hỏng hành lý và bao gửi, do hành lý đến quá hạn chở - Doanh nghiệp vận chuyển hành khách quốc tế a/s ,,Starptautiskie pasazieru parvadajumi”, Cộng hòa Latvia, LV-1050, Tp. Riga,

phố Turgenewa 14, Fax  (+371) 7234635;
- ở đường sắt nước Cộng hoà Litva 

 tất cả tài liệu về thư từ của các đơn yêu cầu về vận chuyển hành khách, cũng như về vận chuyển hành lý và bao gửi – AO “Đường sắt Litva”, Trung tâm thống kê doanh thu và thanh toán,  phố Mindaugo, 12/14, 03603 Vilnus, Fax (3705) 269 29 48, (3705) 269 31 91,

email: inter_abr@litrail.lt

- ở đường sắt nước Cộng hoà Môn đô va 

các đơn yêu cầu về vận chuyển hành khách và bao gửi gửi về địa chỉ: Công ty quốc doanh “Đường sắt Moldova”, ban hành khách, Cộng hòa Moldova, 277012 Kichinev, phố Vlaiku Pyrkelab, 48, Fax: 04-42 25 417;

- ở đường sắt nước Cộng hoà Mông Cổ 

Tp.Ulan-Bator, hộp thư 376, Tổng cục UBZD, Ban tài chính, fax: 976-11-328360;

- ở đường sắt nước Cộng hoà Ba Lan 

“PKP Intercity” spolka z.o.o., Biuro Rozliczen Miedzynarodowych

PL-85-080 BYDGOSZCZ, phố Libelta 4
ĐT: +48 52 518 54 26; Fax: +48 52 518 37 11;

Email: l.rzeszutko@intercity.pl

- ở đường sắt Liên bang Nga

Bộ vận tải Liên bang Nga, Nga, 109012, Moskwa, phố Rojdestwennka, nhà số 1, tòa nhà 1.

về hoàn trả tiền vé đi tàu, về bồi thường mất toàn bộ hoặc một phần hoặc hành lý và bao gửi bị hư hỏng, hành lý đến quá hạn chở - chi nhánh OAO “RZD” -Trung tâm thanh toán chuyên chở đường sắt quốc tế, phố Nowaia-Bassmannaia, 14, tòa nhà 2, Tp. Moskwa, 107098;
- ở đường sắt nước Cộng hòa Slovakia

Cơ quan thành toán đường sắt (ZSSK), 

Slowakia, 04272, kochice, Jeleznodoroznaia 1;

- ở đường sắt nước Cộng hòa Ukraina

về hoàn trả tiền vé đi tàu, về bồi thường mất toàn bộ hoặc một phần hoặc hành lý và bao gửi bị hư hỏng, hành lý đến quá hạn chở - Doanh nghiệp Quốc doanh “Trung tâm thanh toán chuyên chở quốc tế nhà nước Ukraina” Ukraina 03049 g. Kiew, phố Umanskaia, 5. Điện tín đường sắt: Kiew RCP

- ở đường sắt nước Cộng hòa Séc

Ban giám sát vận chuyển đường sắt quốc tế - Widenska, 15, 77211 Olomouc, Cộng hòa Séc;

- ở đường sắt nước Cộng hoà Estonia 

 về lập giấy tờ đi tầu, hoàn trả giấy tờ đi tầu, về thủ tục hành lý và xem xét yêu cầu của hành khách

 Công ty cổ phần EVR Express

phố Toompuiestee 37, 10133 Tallinn.

ĐT: +372 615 67 22, Fax: +372 615 86 74,

Email: evrekspress@evrekpress.ee
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